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	Nguyên liệu tái chế tuyệt vời từ nhựa 
	Giấy quanh ta
	Bông, vải, sợi có ích
	Bé sáng tạo với nguyên liệu thiên nhiên
	

	1
	I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	2
	A. Phát triển vận động

	3
	1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

	4
	






Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.
	








Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 16:
- Hô hấp: Thổi nơ bay                         - Tay: Hai tay dang ngang, ra trước.                                                                                                - Chân: Từng chân đưa ra trước, sang ngang, về sau.                                      - Lưng, bụng: Quay người sang trái, sang phải tay chống hông             
- Bật:  Bật luân phiên chân trước, chân sau.
	Lớp
	Lớp học
	TDS
(Thể dục sáng)
	
	TDS
	
	

	
	
	
	Bài 17:
- Hô hấp: Thổi kèn                                                                                                                                                                                                                                                                                              - Tay: Hai tay thay nhau quay dọc thân                                            
	Lớp
	Lớp học
	
	TDS
	
	TDS
	

	
	
	
	- Chân: Ngồi khuỵu gối tay lên cao ra trước                                 
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	- Lưng, bụng: Đưa hai tay lên cao cúi người về phía trước tay chạm ngón chân.                                     
- Bật: Tách khép chân.
	
	
	
	
	
	
	

	5
	2. Thể hiện kỹ năng vận động cơ bản và các tố chất trong vận động.

	6
	* Vận động: đi

	7
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	Trò chơi: Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	Lớp
	Sân chơi
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	8
	* Vận động: chạy.

	9
	Kiểm soát được vận động chạy thay đổi hướng ít nhất 3 lần theo đúng hiệu lệnh
	+ Chạy thay đổi hướng theo đúng hiệu lệnh
	 Tiết học: Chạy  theo hướng dích dắc qua 7 điểm
	Lớp
	Sân chơi
	HĐH
(Hoạt động học)
	 
	 
	 
	Tận dụng một số nguồn chai lọ nhựa phế thải (tổ chức tại sân trường)

	10
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì được vận động chạy chậm 100 - 120m
	 Chạy chậm 100 - 120m
	Trò chơi: Chạy chậm 100 - 120m"
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐ
NT
(Hoạt động ngoài trời)
	 
	

	11
	* Vận động: tung, ném, bắt 

	12
	Ném được trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m đường kính 40cm bằng 1 tay
	Ném trúng đích đứng ở khoảng cách xa 2m, cao 1,5m, đường kính 40cm bằng 1 tay 
	Tiết học: Ném trúng đích thẳng đứng bằng 1 tay
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐH
	 
	

	13
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước 
	 Chuyền, bắt bóng qua đầu, qua chân 
	   Trò chơi: Chuyền, bắt bóng  qua chân
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐ
NT
	 
	

	14
	* Vận động: bật, nhảy

	15
	Giữ được thăng bằng khi bật qua vật cản cao 15-20cm
	Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Tiết học: Bật qua vật cản cao 15-20cm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	16
	Bền bỉ, dẻo dai và giữ được thăng bằng khi nhảy lò cò được ít nhất 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Trò chơi: Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu
	Lớp
	Sân chơi
	 
	 
	HĐNT
	 
	

	17
	3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt

	18
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Thực hiện cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
(Hoạt động góc)
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	19
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	 Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối, hộp giấy đã qua sử dụng để tạo thành một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc
	Trò chơi: Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối, hộp giấy đã qua sử dụng để tạo thành một số đồ dùng đồ chơi quen thuộc
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	HĐG
	
	

	20
	Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn
	Ghép và dán các hình vào vị trí cho sẵn
	 Trò chơi: Ghép và dán để tạo thành các hình bằng những nguyên vật liệu đã qua sử dụng
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	21
	Sử dụng được một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, ghim bấm, dập lỗ,…
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, ghim bấm, dập lỗ,…
	Thực hành: Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, ghim bấm, dập lỗ,…
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	22
	B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe.

	23
	1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe.

	24
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Thực hành thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	 
	HĐG
	 
	

	25
	 Biết và không ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe
	 Không ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe
	Trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết  và không ăn những thức ăn có hại cho sức khỏe con người
	Lớp
	Lớp học
	 
	VS-AN
(Vệ sinh, ăn, ngủ)
	 
	VS-AN
	

	26
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/không tốt
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	27
	2. Tập làm một số việc tự phục vụ trong sinh hoạt.

	28
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Thực hành kỹ năng lau mặt
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	
	VS-AN
	 
	

	29
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	Thực hành kỹ năng đánh răng đúng cách 
	Lớp
	Lớp học
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	

	30
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	Ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng
	Trò chuyện về: Ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
(Hoạt động chiều)
	
	HĐC
	 
	

	31
	3. Hành vi và thói quen tốt trong sinh hoạt, giữ gìn sức khỏe.

	32
	Có một số hành vi văn minh trong ăn uống 
	Mời cô, mời bạn khi ăn, mời trong giờ ăn khi có khách đến lớp
	Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, mời trong giờ ăn khi có khách đến lớp
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	33
	Biết ăn chín, uống sôi, ăn uống vệ sinh
	Không  ăn quà vặt ngoài đường
	Trò chuyện cùng trẻ: Không  ăn quà vặt ngoài đường
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	 

	34
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	Một số cách bảo quản thực phẩm đơn giản
	Cách bảo quản thực phẩm đơn giản
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	 

	35
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh cá nhân
	Giữ vệ sinh thân thể
	Thực hành kỹ năng vệ sinh cá nhân cho trẻ
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	 

	36
	Có một số thói quen vệ sinh nơi công cộng
	Không vứt rác bừa bãi
	Giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi
	Lớp 
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	 

	37
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản
	Hướng dẫn trẻ nhận biết một số biểu hiện và cách xử lý tình huống khi  bị ốm
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	 

	38
	II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC.

	39
	A. Khám phá khoa học.

	40
	2. Đồ vật:

	41
	* Đồ dùng, đồ chơi.

	42
	Biết được mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng/ đồ chơi quen thuộc
	Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ dùng quen thuộc
	Trò chuyện: Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ nhựa
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	Quan sát các sản phẩm chai nhựa tái chế ở góc thiên nhiên
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	Quan sát tháp rau
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	Quan sát cánh cổng khu thiên nhiên làm từ nhựa tái chế
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	Quan sát bồn hoa tạo nên từ lốp xe
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Trò chuyện: Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ giấy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Trò chuyện: Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ vải
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	

	
	
	
	Trò chuyện: Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ nguyên liệu thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	

	
	
	
	Quan sát sắc màu vân gỗ
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT
	

	43
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Giấy quanh bé
	Tiết học: Giấy và các sản phẩm từ giấy
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	Tận dụng một số nguyên vật liệu đã qua sử dụng tại địa phương và một số sản phẩm được làm từ các nguyên vật liệu đó.

	
	
	Một số sản phẩm từ rơm
	Tiết học: Một số sản phẩm mỹ nghệ từ rơm
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐH
	

	
	
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng      
	Trò chuyện: Các loại nilon, nhựa, đồ dùng từ nhựa tái chế
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Trò chuyện, thảo luận về các loại đồ dùng được tái chế từ phế liệu nhựa
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	 
	 
	

	
	
	
	Trò chuyện, thảo luận về các loại đồ dùng được tái chế từ các loại giấy đã qua sử dụng
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	44
	Biết phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Phân loại đồ dùng, đồ chơi theo 2-3 dấu hiệu về chất liệu và công dụng
	Trò chuyện, thảo luận về các loại đồ dùng được tái chế từ vải vụn
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	HĐC
	 
	 

	
	
	
	Trò chuyện, thảo luận về các loại đồ dùng được tái chế từ một số 
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐC
	 

	
	
	
	nguyên liệu thiên nhiên
	
	
	
	
	
	
	

	45
	3. Động vật và thực vật

	46
	Biết đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa, quả
	Đặc điểm, ích lợi, tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa, quả
	Quan sát sự thay đổi của cây bàng
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Quan sát cây hoa lan hoàng dương
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Quan sát sự biến đổi của lá rụng
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	
	

	47
	4. Một số hiện tượng tự nhiên

	48
	*Nước

	49
	Hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Trò chuyện: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐC
	HĐC
	HĐNT
	

	50
	Biết và giải thích được một số nguyên nhân của các hiện tượng xảy ra xung quanh
	Nguyên nhân của các hiện tượng xảy ra xung quanh
	Thí nghiệm: Bút chì xiên túi nước không làm nước tràn ra ngoài
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Vật chìm, vật nổi
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Giấy đi trong nước
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Vải nào thấm nước
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Giấy đổi màu
	Lớp
	Sân chơi
	
	HĐNT
	
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Mực vô hình từ nước chanh
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Đàn tự chế bằng nước
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	
	Thí nghiệm: Làm bong bóng từ đá khô
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT
	

	51
	* Không khí, ánh sáng

	52
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Trò chuyện: Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Vẽ phấn theo bóng nắng
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	 
	HĐNT
	
	

	53
	Có một số hiểu biết về không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người, con vật, cây
	Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người
	Trò chuyện: Không khí và sự cần thiết của nó với cuộc sống con người
	Lớp
	Sân chơi
	 
	HĐNT
	 
	HĐNT
	

	54
	B. Làm quen với một số khái niệm sơ đẳng về toán.

	55
	1. Nhận biết tập hợp, số lượng, số thứ tự, đếm.

	56
	Nhận biết các con số từ 5 - 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Nhận biết  số 10 và sử dụng các số đó để chỉ số lượng, số thứ tự
	Tiết học: Đếm đến 10, nhận biết các nhóm có 10 đối tượng.  Nhận biết chữ số 10.
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	 
	 
	

	57
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Có khả năng so sánh số lượng của ba nhóm đối tượng trong phạm vi 10 bằng các cách khác nhau và nói được kết quả: bằng nhau, nhiều nhất, ít hơn, ít nhất
	Tiết học: Nhận biết mối quan hệ hơn kém, thêm bớt, tạo nhóm có số lượng  10
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	58
	3. Sắp xếp theo quy tắc

	
	Nhận ra được quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng (ABCD, AABB, ABBA)
và tiếp tục thực hiện sao chép lại
	So sánh, phát hiện quy tắc sắp xếp và sắp xếp theo quy tắc   ABBA
	Trò chơi: sắp xếp theo quy tắc  ABBA
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐG
	HĐG
	

	60
	5. Hình dạng

	61
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai khối: khối vuông và khối chữ nhật
	 Nhận biết, gọi tên và phân biệt khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	Tiết học: Nhận biết,  phân biệt khối vuông, khối chữ nhật 
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	62
	Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới như ngôi nhà, các dồ dùng trong gia đìnhtheo ý thích và theo yêu cầu
	Trò chơi: Chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	
	
	
	

	63
	Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau:  như trò 
	Trò chơi: Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	chơi xếp hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	64
	C. Khám phá xã hội

	65
	1. Nhận biết bản thân, gia đình, trường lớp mầm non và cộng đồng

	66
	Biết được những đặc điểm nổi bật của các đồ chơi tái chế trong trường
	Đặc điểm nổi bật của các đồ chơi tái chế trong trường
	Quan sát khu chợ quê
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐNT
	
	
	

	67
	2. Nhận biết một số nghề phổ biến và nghề truyền thống ở địa phương

	68
	Biết được một số nghề truyền thống của địa phương. 
	Nghề truyền thống của địa phương. 
	Trò chuyện: Nghề dệt chiếu cói 
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	69
	III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	70
	A. Nghe hiểu lời nói

	71
	Có khả năng nghe hiểu nội dung chuyện kể chuyện 
	Nghe hiểu nội dung truyện kể truyện đọc phù hợp với độ 
	Tiết học: Kể chuyện cho trẻ nghe "Tâm sự của vỏ hộp"
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	
	

	
	đọc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	tuổi và chủ đề thực hiện
	Nghe cô kể chuyện: Bé với cái vỏ bao nilon
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe cô kể chuyện: Chúng ta cùng đến trường nào
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Nghe cô kể chuyện:Chiếc ấm sành nở hoa
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Cô kể bé nghe truyện: Mảnh vải vụn biết nói
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Nghe cô kể chuyện: Chiếc áo đẹp
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Nghe cô kể chuyện: Chúng ta cùng may áo nhé
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Nghe cô kể chuyện : Mẩu giấy vụn
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	72
	Nhận ra được sắc thái biểu cảm của lời nói khi vui, buồn, tức giận, ngạc nhiên, sợ hãi và biết sử dụng phù hợp hoàn cảnh 
	Một số sắc thái biểu cảm của lời nói (sợ hãi) và sử dụng phù hợp
	Quan sát một số sắc thái biểu cảm của lời nói (sợ hãi) và sử dụng phù hợp
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	

	73
	B. Sử dụng lời nói trong cuộc sống hằng ngày

	74
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Đọc thuộc bài thơ, đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện
	Làm quen bài thơ: Thuyền giấy
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Làm quen bài thơ: Chổi ngoan
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Làm quen bài thơ: Năm mảnh gỗ
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Làm quen bài thơ: Tập gấp máy bay
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Làm quen bài thơ: Chiếc quạt nan
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	 Làm quen bài thơ: Mẩu giấy vụn
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐC
	
	
	

	
	
	
	Làm quen bài thơ: Trâu lá đa
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	
	
	
	Đọc bài: Vè quét rác
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐC
	

	75
	Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi
	Đọc biểu cảm bài  ca dao, đồng dao phù hợp với độ tuổi
	Làm quen bài thơ: Thùng rác trò chuyện
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	
	
	
	

	
	
	
	Làm quen bài thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao "Bé yêu môi trường"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Tiết học: Dạy trẻ đọc thuộc bài thơ "Mong ước"
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	76
	Kể lại được nội dung chuyện sự việc đã được nghe theo trình tự nhất định
	Kể lại  chuyện sự việc đã được nghe theo trình tự
	Tiết học "Kể chuyện sáng tạo bằng đồ chơi tái chế”

	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	77
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	Trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"
	Hướng dẫn trẻ trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	78
	C. Làm quen với việc đọc - viết

	79
	Có khả năng nhận dạng từ tiếng Anh thông qua các bức tranh ảnh.
	Nhận dạng các từ tiếng Anh đã học thông qua các bức tranh ảnh, sách…
	Củng cố các từ tiếng Anh mà trẻ đã học ở các chủ đề như: classroom, pencil, book, living room, bathroom, kitchen, hair, belly, knee, ant, butterfly, mouse, elephant, doctor, driver, singer, taxi, truck  … thông qua các bức tranh ảnh về các chủ đề đã học.
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	Làm quen với tiếng Anh 
	Lớp
	P. Chức năng
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	HĐC
	

	80
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái g, y:  chữ in thường, in hoa
	Tiết học: Làm quen với chữ cái g, y
	Lớp
	Lớp học
	
	HĐH
	
	 
	

	
	
	Nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái s, x:  chữ in thường, in hoa
	Tiết học: Làm quen với chữ cái s, x
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	 
	

	81
	Biết tô, đồ các nét chữ, sao chép một số từ, chữ
	Sao chép một số từ, chữ
	Sao chép một số từ chỉ tên nguyên liệu tái chế, tên sản phẩm tái chế
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	82
	IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI.

	83
	A. Phát triển tình cảm.

	84
	1. Thể hiện ý thức về bản thân.
	

	85
	Biết vâng lời, giúp đỡ bố mẹ, cô giáo những việc vừa sức
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi)
	Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc được giao (trực nhật)
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	 
	VS-AN
	 
	

	
	
	Thực hiện công việc được giao (trực nhật, xếp dọn đồ chơi)
	Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc được giao (xếp dọn đồ chơi)
	Lớp 
	Lớp học
	VS-AN
	HĐG
	VS-AN
	HĐG
	

	86
	Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân
	Tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Gợi ý trẻ để trẻ tự lựa chọn trò chơi, phân vai chơi, lựa chọn vật liệu chơi, thực hiện vai trò trong nhóm chơi. 
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	87
	3. Nhận biết và thể hiện cảm xúc, tình cảm với con người, sự vật, hiện tượng xung quanh

	88
	Biết thay đổi hành vi và thể hiện cảm xúc phù hợp với hoàn cảnh
	Sự thích ứng phù hợp hoàn cảnh giao tiếp
	Trò chuyện tạo tình huống để trẻ tìm cách giải quyết tình huống phù hợp với hoàn cảnh
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	ĐTT
	

	89
	B. Phát triển kỹ năng xã hội

	90
	1. Hành vi và quy tắc ứng xử xã hội

	91
	Biết lắng nghe ý kiến của người khác và trao đổi ý kiến, chia sẻ kinh nghiệm của mình với các bạn
	Lắng nghe và chia sẻ kinh nghiệm với người khác
	Trò chuyện: Không nên ích kỷ kiêu ngạo
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐC
	 
	 
	

	92
	Nhận biết được một số trạng thái cảm xúc (vui, buồn, sợ hãi, tức giận, ngạc nhiên, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ…)
	Nhận biết một số trạng thái cảm xúc  ngạc nhiên, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ…
	Gợi ý trẻ nhận ra một số trạng thái cảm xúc   ngạc nhiên, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ…
	Lớp
	Lớp học
	 
	ĐTT
	 
	HĐC
	

	93
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Trò chuyện về việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	Lớp
	Lớp học
	HĐC
	 
	HĐC
	 
	

	94
	2. Quan tâm đến môi trường
	

	95
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	

Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường

	Trò chuyện về hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Lớp
	Ngoài nhà trường
	HĐNT
	 
	HĐNT
	 
	

	
	
	
	Trò chuyện hướng dẫn trẻ phân loại rác
	Lớp
	Sân chơi
	HĐC
	
	HĐC
	
	

	
	
	
	Đi dạo khu vực cổng trường, thực hành nhặt lá rụng
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	
	HĐNT
	

	
	
	Giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Tiết học: Phế liệu nhựa quanh ta
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	 
	 
	 
	

	96
	V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
	

	97
	A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

	98
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi và thích ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi nhẹ nhàng trước khi ngủ
	 Trẻ nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi, nhẹ nhàng, du dương: Nhạc Mozart, nhạc Beethoven, Hungarian, Sonata, Donna Donna, Endless Love, River flow in you, My Memory, Hoà tấu bầu - tranh - sáo "Hoa thơm bướm lượn", Hoà tấu "Đi cấy"
	Lớp
	Lớp học
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	
	
	Ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	 Gợi ý trẻ ngắm nhìn vẻ đẹp nổi bật của các sự vật, hiện tượng trong  cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	Lớp
	Lớp học
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	99
	B. Một số kĩ năng trong hoạt động âm nhạc và hoạt động tạo hình

	100
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển, nhạc hòa tấu)
	Nghe và nhận biết  và cảm nhận các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển, nhạc hòa tấu)

	Nghe bài hát: Ngôi nhà mới
	
	
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Phân loại rác
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Việt Nam tái chế
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Rác thải nhựa
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Hãy hãy giữ hành tinh xanh
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Giảm nhựa ngay thôi giảm nhựa là do chính tôi
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Này này, phân loại rác đi nào
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe bài hát: Bé quét nhà
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe nhạc không lời: Heal the world
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe nhạc không lời: Clementine
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	
	Thích nghe và nhận biết các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển, nhạc hòa tấu)
	Nghe và nhận biết  và cảm nhận các thể loại âm nhạc khác nhau (nhạc thiếu nhi, dân ca, nhạc cổ điển, nhạc hòa tấu)

	Nghe nhạc không lời: Mountain musician
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	
	
	
	Nghe nhạc không lời: AnPan man’s march
	Lớp
	Lớp học
	
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	Nghe nhạc không lời: Hamutarai song
	Lớp
	Lớp học
	
	
	ĐTT
	
	

	
	
	
	Nghe nhạc không lời: Santa Clans  is in a hurry
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe nhạc hòa tấu đàn đá-đàn T’rưng: “Em đi hái rau”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	ĐTT
	

	
	
	
	Nghe nhạc hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên “Rừng sáng”
	Lớp
	Lớp học
	ĐTT
	
	
	
	

	101
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ….
	Hát đúng giai điệu, lới ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ….của bài hát
	Tiết học: Dạy kỹ năng ca hát “Không xả rác”
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐH
	
	
	

	102
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu)
	Sử dụng các dụng cụ gõ đệm theo phách, nhịp, tiết tấu
	Tiết học: Vỗ đệm theo tiết tấu phối hợp “Điều đó tuỳ thuộc hành động của bạn”
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	103
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà bố cục cân đối
	Vẽ phấn theo bóng nắng
	Lớp
	Sân chơi
	
	
	HĐNT
	
	

	
	
	
	Vẽ, tô màu trang trí trên các chất liệu các nhau, sử dụng màu công nghiệp, màu tự nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	Tận dụng các nguyên liệu phế thải, 
nguyên liệu thiên nhiên

	
	
	
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	104
	Biết phối hợp các kỹ năng cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà bố cục cân đối
	Cắt, xé, dán để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hoà bố cục cân đối
	Tiết học: Cắt dán tranh từ vải vụn
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐH
	
	

	
	
	
	Cắt, xé dán tranh theo ý thích từ các nguyên liệu tái chế, nguyên liệu thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	
	
	
	
	Lớp
	Sân chơi
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	HĐNT
	

	105
	Biết phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Phối hợp các kĩ năng xếp hình để tạo thành các sản phẩm có kiểu dáng, màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	Tiết học: Làm đồ dùng, đồ chơi từ phế liệu nhựa
	Lớp
	Lớp học
	HĐH
	
	
	
	

	
	
	
	Tiết học: Làm búp bê bằng rơm
	Lớp
	Lớp học
	
	
	
	HĐH
	

	
	
	
	Làm đồ dùng, đồ chơi từ các nguyên vật liệu phế thải, nguyên liệu thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	106
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	Pha trộn màu tự nhiên
	Thực hành:
- Pha trộn màu tự nhiên
- Chơi với màu tự nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	
	HĐG
	Tận dụng màu từ hạt mồng tơi, củ dền, quả dành dành, quả mái, hoa đậu biếc…

	
	
	
	Thực hành thao tác nhuộm màu mới cho vải…
	Lớp
	Lớp học
	
	
	HĐNT
	 
	

	107
	Biết và sử dụng có kỹ năng một số khuôn in
	In tranh làm từ các khuôn in nắp chai, tìa sữa chua, ống mút, lõi giấy, và một số nguyên liệu trong thiên nhiên
	Tập in tranh làm từ các khuôn in nắp chai, thìa sữa chua, ống hút, lõi giấy, tăm bông và một số nguyên liệu trong thiên nhiên
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	 
	HĐG
	

	108
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về  bố cục
	Trẻ thực hành nhận xét sản phẩm tạo hình
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	109
	C. Thể hiện sự sáng tạo khi tham gia các hoạt động nghệ thuật (âm nhạc, tạo hình) 

	110
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Khuyến khích trẻ tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Lớp
	Lớp học
	 
	HĐG
	 
	HĐG
	

	111
	Biết chơi với sản phẩm tạo hình mình làm ra
	Chơi các trò chơi với sản phẩm tại hình
	Chơi các trò chơi với sản phẩm tại hình
	Lớp
	Lớp học
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	 Luân chuyển sang góc chơi khác

	112
	Biết luân chuyển sản phẩm tạo hình từ lớp này sang lớp khác, từ độ tuổi này sang độ tuổi khác
	Luân chuyển sản phẩm tạo hình sang độ tuổi, lớp phù hợp
	Luân chuyển sản phẩm tạo hình sang lớp khác, độ tuổi khác
	Lớp
	Lớp học
	 
	 
	 
	HĐG
	Tặng sản phẩm cho các lớp khác

	Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	
Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	62
	57
	63
	63
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	15
	12
	18
	13
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	13
	12
	12
	12
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	9
	10
	10
	12
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH (Tình cảm – kĩ năng xã hội)
	7
	5
	6
	5
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	18
	18
	17
	21
	

	
	
	Đón - trả trẻ
	7
	7
	6
	8
	

	
	
	Thể dục sáng
	2
	2
	2
	2
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Hoạt động góc
	15
	17
	14
	19
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	14
	11
	17
	12
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	7
	6
	7
	6
	

	
	
	Hoạt động chiều
	12
	9
	12
	11
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học tạo ra sản phẩm theo ý thích
	Giờ thể chất
	1
	0
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	2
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	2
	2
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	1
	0
	0
	0
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	1
	1
	1
	2
	









II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH

	STT
 nhánh
	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về 
sự điều chỉnh 
(nếu có)

	N1 
(Nhánh 1)
	Nguyên liệu tái chế tuyệt vời
từ nhựa
	1
	Từ 04/4/2022 đến 08/4/2022
	
	

	N2
(Nhánh 2)
	Giấy quanh ta
	1
	Từ 11/4/2022 đến 15/4/2022
	
	

	N3 
(Nhánh 3)
	Bông, vải, sợi có ích.
	1
	Từ 18/4/2022 đến  22/4/2022
	
	

	N4 
(Nhánh 4)
	Bé sáng tạo với nguyên liệu thiên nhiên
	1
	Từ 25/4/2022 đến 29/4/2022
	
	


III. CHUẨN BỊ CHỦ ĐỀ
	
	Nhánh 1:
Nguyên liệu tái chế
 tuyệt vời từ nhựa
	Nhánh 2:
Giấy quanh ta
	Nhánh 3:
Bông, vải, sợi có ích
	Nhánh 4:
Bé sáng tạo với 
nguyên liệu thiên nhiên 

	Giáo viên
	- Xây dựng kế hoạch chủ đề “Tái chế”.
- Trò chuyện, cung cấp cho trẻ về tên chủ đề, một số kiến thức và một số hoạt động trẻ được tham gia trong chủ đề, tạo tâm thế thoải mái cho trẻ chuẩn bị bước vào chủ đề mới. Giao nhiệm vụ cho trẻ cùng cô chuẩn bị nguyên liệu và tạo môi trường cho chủ đề.
- Tạo môi trường hoạt động phù hợp với chủ đề “Tái chế”, tận dụng mọi nguồn phế liệu vô cơ và hữu cơ còn khả năng sử dụng, đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ, các nội dung chơi đa dạng, phong phú phù hợp với chủ đề.
- Tuyên truyền với phụ huynh về chủ đề qua bảng tuyên truyền, qua tin nhắn trên nhóm zalo của lớp, trao đổi về một số nội dung cần có sự hỗ trợ của phụ huynh để chủ đề đạt kết quả tốt nhất.  
- Đồ chơi lắp ghép, một số bài hát, bản nhạc, phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện (Việt Nam tái chế, Rác thải nhựa, Giảm nhựa ngay thôi giảm nhựa là do chính tôi, Ngôi nhà mới, Mountain musician, Anpan man’s march, Hamutarai song, Santa Clans is in a hurry, Hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên "Rừng sáng", Hòa tấu đàn đá – đàn T’rưng “Em đi hái rau”…)
- Sân tập/ phòng tập rộng rãi, sạch sẽ, nhạc cho bài tập thể dục sáng (“Không xả rác”, “Không gian xanh”, “Em vẽ môi trường màu xanh”, “Trái đất này là của chúng mình”), hoa tái chế từ nilon, dây nhảy, một số quả bóng, một số ghế ngồi của trẻ.
- Chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng, đồ chơi, giáo cụ liên quan đến các hoạt động hoạt động học trong chủ đề.
- Một số điều kiện cho hoạt động ngoài trời: 
+ Một số túi nilon, bút chì, chậu đựng nước, một số đồ vật nguồn gốc từ nhựa, một số tờ giấy màu, giấy trắng, một số nguyên liệu màu tự nhiên (quả mồng tơi, quả dành dành, hoa đậu biếc, lá cẩm, thanh long đỏ, củ dền...), một số loại vải, phấn viết bảng, quả chanh, một số cốc thủy tinh, một số chai nhựa, dầu ăn, đá khô.
+ Đồ chơi: bóng, gôn bóng, cờ, đồ chơi ném vòng cổ chai, bao bố, dây thừng, diều, quả còn, mo cau...
+ Đồ chơi ngoài trời sạch sẽ.
- Các đồ dùng, dụng cụ phục vụ cho hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ: 
+ Môi trường lớp sạch sẽ, an toàn.
+ Nhà vệ sinh sạch sẽ, khô ráo, thoáng khí, đủ nước sạch, nhiệt độ nước phù hợp với thời tiết, thoát nước tốt
+ Xà phòng rửa tay, khăn lau tay, khăn mặt trắng sạch sẽ đủ cho số trẻ và có dự phòng, trang phục trẻ gọn gàng, thuận tiện cho các hoạt động.
+ Giá khăn đảm bảo độ cao so với trẻ, đảm bảo trẻ dễ tìm khăn.
+ Vị trí ngồi ăn sạch sẽ, thoáng mát, chỗ ngồi thoải mái.
+ Bàn ghế kích thước phù hợp, đảm bảo vệ sinh và an toàn.
+ Giường, chiếu, đệm, gối, chăn đủ cho số trẻ, sạch sẽ, đảm bảo phù hợp với thời tiết.
+ Một số bản nhạc cổ điển, nhạc nhạc nhẹ không lời, nhạc hòa tấu dân ca (Nhạc Mozart, nhạc Beethoven, Hungarian Sonata, Donna Donna, Endless Love, River flow in you, My Memory, Hòa tấu bầu - tranh – sáo “Hoa thơm bướm lượn”, Hòa tấu “Đi cấy”)
- Các điều kiện cho hoạt động chiều: 
+ Các nội dung và tranh ảnh cho các cuộc trò chuyện.
+ Nhạc các bài hát: Không xả rác, Điều đó tùy thuộc hành động của bạn
+ Đồ chơi ném vòng cổ chai, cà kheo, ném bóng, nón xoay, 
+ Khăn mặt, khăn dùng lau dọn.
+ Thẻ số 1-10, đồ dùng học toán
+ Máy tính

	Nhà trường
	- Bổ sung các loại nguyên học liệu phục vụ cho việc tạo môi trường chuẩn bị cho chủ đề mới: giấy màu, đề can, keo, kéo, nến dính, gai dính, xốp màu...
- Tư vấn xây dựng kế hoạch chủ đề tạo môi trường hoạt động cho trẻ.
- Thăm lớp dự giờ, nhận xét rút kinh nghiệm. Bồi dưỡng chuyên môn.

	
	- Ký duyệt đầu chủ đề
- Ký duyệt giáo án
	- Ký duyệt giáo án
	- Ký duyệt giáo án
	- Ký duyệt giáo án
- Đánh giá cuối chủ đề
- Nhắc nhở những vấn đề  cần điều chỉnh hoặc quan tâm đặc biệt ở chủ đề tiếp theo.

	Phụ huynh

	- Phối hợp cùng giáo viên phòng tránh dịch bệnh cho trẻ.
- Giúp giáo viên sưu tầm tranh ảnh những nguyên học liệu theo chủ đề.
- Cùng cô trò chuyện với trẻ về chủ đề để trẻ có vốn  hiểu biết ban đầu về chủ đề.
- Cho trẻ các bài hát, bài thơ về chủ đề.
- Phối hợp cùng giáo viên rèn kỹ năng sống cho trẻ.
- Vệ sinh sạch sẽ gọn gàng cho trẻ trước khi đến lớp.
- Phối hợp cùng giáo viên rèn cho trẻ ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường.

	
	- Sưu tầm ủng hộ một số nguyên vật liệu như ống nhựa, chai, lọ nhựa, can nhựa, các loại nilon, vỏ hộp nhựa, giấy bó hoa… 

	- Giúp giáo viên sưu tầm và ủng hộ cô một số nguyên vật liệu như giấy màu, giấy bìa, vỏ hộp, họa báo, bìa lịch, túi giấy, … 

	- Ủng hộ cô một số nguyên vật liệu như các loại vải vụn, len...
	- Giúp giáo viên sưu tầm và ủng hộ cô một số nguyên vật liệu như các loại, rơm, cói, những mảnh gỗ vụn; các loại hộ hạt như hạt na, hạt gấc sỏi, quả thông khô… 

	Trẻ

	- Tâm thế sẵn sàng hoạt động với chủ đề mới.
- Sưu tầm nguyên vật liệu từ nhựa đã qua sử dụng, một số hình ảnh về chủ đề. 
- Cùng cô lau chùi giá kệ, sắp xếp đồ dùng, đồ chơi với những việc vừa sức, phù hợp với khả năng của trẻ.  
- Cùng cô tạo môi trường hoạt động, làm đồ dùng đồ chơi  hoàn thiện chủ đề trong các góc chơi.
- Chủ động tham gia mọi hoạt động.







IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ
	TT
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	












1
	Đón – trả trẻ
	N1
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định vào ký hiệu của mình, chào người thân vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp, ở nhà. Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu đã qua sử dụng để phục vụ chủ đề trẻ học. 
- Trò chuyện với trẻ về cách bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
- Trò chuyện với trẻ về mối liên hệ giữa việc tái chế nhựa với môi trường sống.
- Quan sát một số sắc thái biểu cảm của lời nói (sợ hãi) và sử dụng phù hợp.
- Lắng nghe một số bài hát, bản nhạc phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện (Việt Nam tái chế, Rác thải nhựa, Giảm nhựa ngay thôi giảm nhựa là do chính tôi, Ngôi nhà mới,  Mountain musician, Hòa tấu nhạc cụ Tây Nguyên "Rừng sáng"…) 
	

	
	
	N2
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định vào ký hiệu của mình, chào người thân vào lớp.
- Tuyên truyền về một số dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là dịch bệnh Covid – 19.
- Trò chuyện với trẻ về tác dụng của những loại giấy đã qua sử dụng và sản phẩm được làm từ các loại giấy đã qua sử dụng.
- Trò chuyện tạo tình huống để trẻ tìm cách giải quyết tình huống phù hợp với hoàn cảnh.
- Trò chuyện , gợi ý trẻ nhận ra một số trạng thái cảm xúc ngạc nhiên, xấu hổ qua nét mặt, cử chỉ.
- Trẻ lắng nghe một số bài hát, bản nhạc về chủ đề như: Phân loại rác; Hãy hãy giữ hành tinh xanh; Này này, phân loại rác đi nào; Clementine, AnPan man's march…
	

	
	
	N3
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định vào ký hiệu của mình, chào người thân vào lớp.
- Tuyên truyền với phụ huynh về tình hình trẻ ở lớp cũng như ở nhà. Vận động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu để phục vụ chủ đề trẻ học. Tuyên truyền về một số dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt là dịch bệnh covid – 19.
	

	
	
	
	- Trò chuyện với trẻ về đặc điểm của những loại đồ chơi làm từ vải vụn.
- Quan sát một số sắc thái biểu cảm của lời nói (sợ hãi) và sử dụng phù hợp.
- Trò chuyện cùng trẻ về cách bày tỏ tình cảm phù hợp với trạng thái cảm xúc của người khác trong các tình huống giao tiếp khác nhau.
- Trẻ lắng nghe một số bài hát, bản nhạc về chủ đề như: Việt Nam tái chế, Heal the world, Hamutarai song….
	

	
	
	N4
	- Cô đón trẻ vào lớp nhắc nhở trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định vào ký hiệu của mình, chào người thân vào lớp.
- Tuyên truyền với phụ huynh về biện pháp phòng chống dịch cho trẻ tại nhà.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề những nguyên liệu thiên nhiên và sản phẩm làm ra từ những nguyên liệu thiên nhiên đó, hướng dẫn trẻ cách giữ gìn những sản phẩm đó.
- Trò chuyện tạo tình huống để trẻ tìm cách giải quyết tình huống phù hợp với hoàn cảnh.
- Trẻ lắng nghe một số bài hát, bản nhạc về chủ đề như: Hãy hãy giữ hành tinh xanh, Này này, phân loại rác đi nào, Bé quét nhà, Santa Clans is in a hurry, Hòa tấu đàn đá – đàn T’rưng “Em đi hái rau”...
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	Thể dục sáng
	1. Khởi động:
- Cho trẻ khởi động với các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, đi chậm, kiễng gót, đi bằng gót chân, khom lưng
- Về đội hình 3 hàng ngang.
2. Trọng động:
*Bài tập phát triển chung
- Cô giới thiệu bài tập phát triển chung và cho trẻ tập:
Bài 16 (Tuần 1, tuần 3): Tập với hoa tái chế từ nilon
+ Động tác hô hấp: Thổi nơ
Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên, chân rộng bằng vai, tay thả xuôi, đầu không cúi
Thực hiện: 2 tay đưa ra trước miệng giả cầm nơ, hít sâu, thổi hơi thật dài
+ Động tác tay: hai tay dang ngang, ra trước
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
Nhịp 1: chân trái bước sang trái, hai tay dang ngang bằng vai
Nhịp 2: hai tay ra trước song song, lòng bàn tay úp
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác chân: từng chân đưa ra trước, sang, về sau
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông
Nhịp 1: chân trái đưa ra trước
Nhịp 2: chân trái đưa sang ngang
Nhịp 3: chân trái đưa ra sau
Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác bụng: quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
Nhịp 1: chân trái bước sang trái, hai tay chống hông
Nhịp 2: quay người sang trái 90 độ, hai tay dang ngang
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác bật nhảy: bật luân phiên chân trước chân sau
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông
Nhịp 1: bật nhảy đưa một chân về trước, một chân về sau
Nhịp 2: đổi chân
Nhịp 3, 4, 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2. Tập 2 lần 8 nhịp.
- Lần 1 cô giới thiệu tên động tác, cho trẻ tập theo nhịp đếm của cô.
- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với nhạc bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh”, “Trái đất này là của chúng mình”.
Bài 17 (Tuần 2, tuần 4): Tập tay không
+ Động tác hô hấp: Thổi kèn
Tư thế chuẩn bị: Đứng tự nhiên, chân rộng bằng vai, tay thả xuôi, đầu không cúi
Thực hiện: 2 tay đưa ra trước miệng giả cầm kèn, hít sâu, giả tiếng kèn tu tu.
+ Động tác tay: hai tay thay nhau quay dọc thân
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
Nhịp 1, 2: chân trái bước sang trái, hai cánh tay xoay tròn vào nhau
Nhịp 3: hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau
Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác chân: ngồi khuỵu gối, 2 tay lên cao, ra trước
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
Nhịp 1: hai tay giơ lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau đồng thời kiễng 2 chân
Nhịp 2: khuỵu gối, đồng thời 2 tay ra trước, lòng bàn tay úp
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4. Tập 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác bụng: đưa tay lên cao, cúi người về trước, tay chạm mũi chân
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
Nhịp 1: chân trái bước sang trái, hai tay lên cao, lòng bàn tay hướng vào nhau
Nhịp 2: cúi gập người, hai tay chạm mũi bàn chân
Nhịp 3: như nhịp 1
Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
+ Động tác bật nhảy: bật tách khép chân
Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông
Nhịp 1: bật nhảy tách hai chân sang hai bên
Nhịp 2: bật nhảy chụm chân
Nhịp 3, 4, 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2. Tập 2 lần 8 nhịp.
- Lần 1 cô giới thiệu tên động tác, cho trẻ tập theo nhịp đếm của cô.
- Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với nhạc bài hát “Không xả rác”, “Không gian xanh”
*Trò chơi vận động: Nhảy dây, Rồng rắn lên mây, Chuyền bóng bằng chân, Ghế này của ai, Mèo đuổi chuột, Bẫy chuột…
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Giới thiệu cách chơi, luật chơi với các trò chơi mới.
- Cho trẻ chơi 3-4 lần.
3. Hồi tĩnh:
Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập
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	Hoạt động học
	N1
	Ngày 4/4/2022
Lĩnh vực PTTC (Phát triển thể chất):  Chạy theo hướng dích dắc qua 7 điểm
	Ngày 5/4/2022
Lĩnh vực PTTC-KNXH: 
Phế liệu nhựa quanh ta
	Ngày 6/4/2022
Lĩnh vực PTTM: Làm đồ dùng đồ chơi từ phế liệu nhựa
	Ngày 7/4/2022
Lĩnh vực PTNT: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
	Ngày 8/4/2022
Lĩnh vực PTNN:
Kể chuyện sáng tạo bằng đồ chơi tái chế
	

	
	
	N2
	Ngày 11/4/2022
Lĩnh vực PTTM (Phát triển thẩm mĩ):
Dạy kỹ năng ca hát “Không xả rác”.

	Ngày 12/4/2022
Lĩnh vực PTNT
(Phát triển nhận thức):
Giấy và các sản phẩm từ giấy.
	Ngày 13/4/2022
Lĩnh vực PTNN
(Phát triển ngôn ngữ):
Làm quen với chữ cái g, y
	Ngày 14/4/2022
Lĩnh vực PTNT:
Đếm đến 10, nhận biết nhóm có 10 đối tượng. Nhận biết số 10.
	Ngày 15/4/2022
Lĩnh vực PTNN:
Kể chuyện cho trẻ nghe “Tâm sự của vỏ hộp”.
	

	
	
	N3
	Ngày 18/4/2022
Lĩnh vực PTTC:
Ném trúng đích thẳng đứng bằng một tay.

	Ngày 19/4/2022
Lĩnh vực PTNT:
Nhận biết mối quan hệ hơn kém, thêm bớt, tạo nhóm có số lượng 10
	Ngày 20/4/2022
Lĩnh vực PTNN:
Dạy trẻ đọc thuộc thơ “Mong ước”
	Ngày 21/4/2022
Lĩnh vực PTTM:
Cắt dán tranh từ vải vụn.
	Ngày 22/4/2022
Lĩnh vực PTNN:
Bé làm quen với chữ cái s, x
	

	
	
	N4
	Ngày 25/4/2022
Lĩnh vực PTTC:
Bật qua vật cản
15-20cm
	Ngày 26/4/2022
Lĩnh vực PTNT:
Một số sản phẩm mỹ nghệ từ rơm
	Ngày 27/4/2022
Lĩnh vực PTTM:
Dạy vận động theo tiết tấu phối hợp “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”.
	Ngày 28/4/2022
Lĩnh vực PTNN:
Dạy trẻ đọc thuộc bài đồng dao “Bé yêu môi trường”
	Ngày 29/4/2022
Lĩnh vực PTTM:
Làm búp bê bằng rơm.
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	Hoạt động ngoài trời











Hoạt động ngoài trời
	N1
	Ngày 04/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát các sản phẩm chai nhựa tái chế ở góc thiên nhiên 
- TCVĐ: Đá bóng vào gôn.
- Chơi tự do tại khu thiên nhiên của trường.
	Ngày 5/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm bút chì xiên túi nước không làm nước tràn ra ngoài
- TCVĐ: Nhảy tiếp sức.
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.
	Ngày 6/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát tháp rau
- TCVĐ: Ném vòng cổ chai
- Chơi tự do tại khu thể chất.

	Ngày 7/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát cổng khu thiên nhiên được làm từ nhựa tái chế.
- TCVĐ: Nhảy bao bố.
- Chơi tự do tại khu vườn cổ tích
	Ngày 8/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm vật chìm vật nổi
- TCVĐ: Ném bowling
- Chơi tự do tại khu cát nước.


	

	
	
	N2
	Ngày 11/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát bồn hoa tạo nên từ lốp xe
- TCVĐ: Cướp cờ
- Chơi tự do tại khu vận động.

	Ngày 12/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm giấy đi trong nước.
- TCVĐ: Kéo co
- Chơi tự do tại khu cát nước.

	Ngày 13/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát khu chợ quê
- TCVĐ: Trốn tìm.
- Chơi tự do tại khu chợ quê.

	Ngày 14/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm giấy đổi màu
- TCVĐ: Thả diều.
- Chơi tự do tại khu thiên nhiên của trường.
	Ngày 15/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát sự thay đổi của cây bàng
- TCVĐ: Xi bơ khoai.
- Chơi tự do tại khu vườn cổ tích
	

	
	
	N3
	Ngày 18/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm vải nào thấm nước 
- TCVĐ: Chuyền, bắt bóng  qua chân.
- Chơi tự do tại khu thiên nhiên.
	Ngày 19/4/2022
- HĐCMĐ: Vẽ phấn theo bóng nắng
- TCVĐ: Ném còn
- Chơi tự do tại khu thể chất.
	Ngày 20/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm mực vô hình từ nước chanh
-  TCVĐ:  Nhảy lò cò 5 bước liên tục, đổi chân theo yêu cầu.
- Chơi tự do tại khu cát nước.
	Ngày 21/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát cây hoa lan hoàng dương
- TCVĐ: Chơi đồ.
- Chơi tự do tại khu chợ quê.
	Ngày 22/4/2022
- HĐCMĐ: Quan sát sự biến đổi của lá rụng
- TCVĐ: Kéo cưa lừa xẻ.
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.

	

	
	
	N4
	Ngày 25/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm đàn tự chế bằng nước
- TCVĐ: Rồng rắn.
- Chơi tự do tại khu chợ quê.

	Ngày 26/4/2022
- HĐCMĐ: Đi dạo khu vực ngoài cổng trường – thực hành vệ sinh cổng (nhặt lá rụng)

- TCVĐ: Bẫy chuột
- Chơi tự do tại khu nghệ thuật.

	Ngày 27/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm đèn dầu ăn
- TCVĐ: Kéo mo cau.
- Chơi tự do tại khu thiên nhiên.
	Ngày 28/4/2022
- HĐCMĐ: Sắc màu của vân gỗ.
- TCVĐ: Nhảy vào nhảy ra.
-  Chơi tự do tại khu thể chất.

	Ngày 29/4/2022
- HĐCMĐ: Thí nghiệm làm bong bóng từ đá khô
- TCVĐ: Ếch nhảy 
- Chơi tự do tại khu cát nước.
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	Vệ sinh, ăn, ngủ
	- Trò chuyện về các bữa ăn trong một ngày, thức ăn trong bữa ăn.
- Trò chuyện cùng trẻ để trẻ biết và không ăn những thức có hại cho sức khỏe con người.
- Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt và không tốt.
- Trò chuyện và thực hành kỹ năng vệ sinh cá nhân (kỹ năng rửa tay, lau mặt, đánh răng đúng cách).
- Thực hành: Mời cô, mời bạn khi ăn, mời trong giờ ăn khi có khách đến lớp
- Trò chuyện, giáo dục trẻ: Không vứt rác bừa bãi. 
- Trò chuyện về hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường.
- Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc được giao (xếp dọn đồ chơi, trực nhật…). Hướng dẫn trẻ thực hiện công việc theo sự phân công và giám sát của cô giáo.
- Luyện tập cho trẻ không kén chọn thức ăn, ăn hết suất, không nói chuyện khi ăn, biết nhặt cơm rơi vào đĩa. 
- Thực hành các hành vi văn minh (che miệng khi hắt hơi, hắt hơi khi ngáp, ho, không đùa nghịch trong khi ăn)
- Luyện tập cho trẻ thói quen giữ gìn vệ sinh cá nhân trước và sau khi ăn.
- Luyện tập cho trẻ thói quen đi ngủ đúng giờ.
- Trẻ nghe âm thanh, các bài hát, bản nhạc gần gũi, nhẹ nhàng, du dương: Nhạc Mozart, nhạc Beethoven, Hungarian, Sonata, Donna Donna, Endless Love, River flow in you, My Memory, Hoà tấu bầu - tranh - sáo "Hoa thơm bướm lượn", Hoà tấu "Đi cấy".
- Ngủ nằm đúng tư thế – nghe nhạc nhẹ ngủ ngon và sâu giấc.
- Chủ động dọn đồ dùng giúp cô trước và sau khi ngủ.
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Hoạt động chiều
	N1
	Ngày 04/4/2022
-  Trò chuyện, thảo luận về các loại đồ dùng được tái chế từ phế liệu nhựa. Trò chuyện hướng dẫn trẻ phân loại rác.
- Trò chuyện giáo dục trẻ kỹ năng tự chăm sóc bản thân, không  ăn quà vặt ngoài đường  và ý thức giữ gìn vệ sinh cá nhân.
- Nêu gương bé ngoan trong ngày.
	Ngày 05/4/2022
- Trò chuyện: "Mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ nhựa
- Nghe cô kể chuyện: Bé với cái vỏ bao nilon, Chiếc ấm sành nở hoa.
- Hướng dẫn trẻ chơi: Ném vòng cổ chai.
- Nêu gương bé ngoan trong ngày.
	Ngày 06/4/2022
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:
+ Trò chuyện với trẻ về một số sản phẩm được làm từ nhựa tái chế.
+ Rèn kỹ năng rửa  tay.
+ Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi bóng thổi
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 07/4/2022
- Hướng dẫn trẻ nhận biết một số biểu hiện và cách xử lý tình huống khi  bị ốm. 
- Làm quen với bài thơ: Thùng rác trò
 chuyện.
- Rèn kỹ năng rửa  mặt.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 08/4/2022
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
· Nhóm 2: 
+ Trò chuyện: Các loại nilon, nhựa đã qua sử dụng
+ Lao động thực hiện ngày thứ 6 xanh, sạch đẹp.
+ Vui văn nghệ cuối tuần: hát, múa, đọc thơ về chủ đề.
+ Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	
	N2
	Ngày 11/2/2022
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề và  mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ giấy.
- Làm quen với bài thơ: Thuyền giấy, Tập gấp máy bay.
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi đi: Đi đoàn kết.
- Giáo dục trẻ kỹ năng giữ gìn vệ
sinh.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 12/4/2022
- Trò chuyện: Nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
- Ôn: Đếm đến 10, nhận biết nhóm có số lượng 10 nhận biết số 10.
- Nghe cô kể chuyện: Mẩu giấy vụn.
- Rèn kỹ năng rửa mặt cho trẻ.
- Nêu gương bé ngoan cuối  ngàỳ.
	Ngày 13/4/2022
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:
+ Trò chuyện, thảo luận về các loại đồ dùng được tái chế từ các loại giấy đã qua sử dụng.
+ Làm quen bài hát: “Không xả rác”.
+ Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Ném vòng cổ chai
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 14/4/2022
- Trò chuyện với trẻ không nên ích kỷ, kiêu ngạo.
- Rèn kỹ năng rửa tay.
- Cho trẻ trẻ làm quen với câu chuyện: “Tâm sự của vỏ hộp”.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 15/4/2022
-  Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:
+ Lao động , làm vệ sinh môi trường xanh, sạch đẹp ngày thứ 6 xanh, vệ sinh lớp học cuối tuần.
+ Vui văn nghệ cuối tuần: hát, múa, đọc thơ.
+ Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	Hoạt động chiều
	N3
	Ngày 18/4/2022
- Trò chuyện về chủ đề.
Trò chuyện về một số nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước.
- Giáo dục trẻ kỹ năng biết giúp đỡ người khác.
- Rèn kỹ năng rửa tay.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 19/4/2022
- Trò chuyện về mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ vải.
- Cho trẻ làm quen với bài thơ: Mong ước
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Đi đoàn kết.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 20/4/2022
-  Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
· Nhóm 2: 
+ Trò chuyện về một số sản phẩm được làm từ những mảnh vải.
+ Nghe cô kể chuyện: Mảnh vải vụn biết nói, Chiếc áo đẹp.
+ Rèn kỹ năng rửa mặt.
+ Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 21/4/2022
- Trò chuyện hướng dẫn trẻ phân loại rác
- Trò chuyện với trẻ về ý thức vệ sinh cá nhân, đầu tóc gọn gàng.
- Làm quen với bài thơ: Bé giữ vệ sinh môi trường.
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Ném bóng vào rổ.
- Nêu gương bé ngoan.
	Ngày 22/4/2022
-  Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:
+ Hướng dẫn trẻ lao động ngày thứ 6 xanh, sạch đẹp.
+ Hướng dẫn  trẻ biết giúp đỡ cô một số việc vừa sức.
+ Vui văn nghệ cuối tuần: hát, múa, đọc thơ về chủ đề.
+ Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	

	
	







Hoạt động chiều
	N4
	Ngày 25/4/2022
- Trò chuyện về chủ đề.
- Trò chuyện với trẻ về mối liên hệ đơn giản giữa đặc điểm cấu tạo với cách sử dụng của đồ chơi tái chế từ nguyên liệu thiên nhiên.
- Đọc cho trẻ nghe một số câu chuyện: Chúng ta cùng đến trường nào, Chúng ta cùng may áo nhé
- Hướng dẫn trẻ chơi trò chơi: Nón xoay
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 26/4/2022
- Trò chuyện về cách sử dụng, giữ gìn đồ dùng đồ chơi của lớp.
- Cho trẻ làm quen với bài hát: “Điều đó tùy thuộc vào hành động của bạn”
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nhảy tiếp sức
- Nêu gương bé ngoan  cuối ngày.
	Ngày 27/4/2022
-  Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2: 
+ Trò chuyện, thảo luận với trẻ về các loại đồ dùng được tái chế từ một số nguyên liệu thiên nhiên.
+ Cho trẻ làm quen bài đồng dao “Bé yêu môi trường” 
+ Rèn kỹ năng rửa mặt.
+ Nêu gương bé ngoan cuối ngày.
	Ngày 28/4/2022
- Làm một số đồ dùng đồ chơi của chủ đề.
- Làm quen với bài vè: Vè quét rác.
- Rèn thói quen cất đồ dùng đúng nơi quy định.
- Nêu gương bé ngoan cuối ngày.

	Ngày 29/4/2022
- Nhóm 1: Làm quen tiếng Anh tại phòng chức năng.
- Nhóm 2:
+  Hướng dẫn trẻ lao động ngày thứ 6 xanh, sạch đẹp.
+ Vệ sinh môi trường lớp học.
+ Tổng kết chủ đề.
+ Liên hoan văn nghệ cuối tuần: Hát múa, đọc thơ, kể chuyện, đọc đồng dao, ca dao.
+ Nêu gương bé ngoan cuối tuần.
	












V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC CHỦ ĐỀ: TÁI CHẾ
	TT
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động / trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối
vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	Góc nghệ thuật
	Những nghệ nhân tí hon

	- Trẻ biết phối hợp các kĩ năng tô, vẽ, sử dụng màu nước để tô, vẽ, in tranh trên các chất liệu khác nhau (nilon, giấy, bìa, vải các loại, mo cau, quạt nan, lá, gỗ, tre, mảnh chiếu cũ…), tô màu trang trí các chai lọ, vỏ hộp, sỏi, lá, cành cây khô… tạo thành các sản phẩm theo ý thích.
- Rèn cho trẻ kĩ năng lựa chọn, phối hợp màu sắc đẹp mắt, sắp xếp bố cục hợp lý.
- Biết pha trộn các màu sắc để tạo ra màu mới.
- Biết và có kĩ năng sử dụng một số khuôn in.
	- Tô, vẽ, in tranh theo ý thích trên nilon.
- Trang trí các chai lọ, vỏ hộp nhựa tạo thành đồ chơi
	- Mẫu gợi ý của cô
- Màu nước, bút lông.
- Nilon, khung tranh, các chai lọ, vỏ hộp nhựa, khuôn in từ  đáy chai, dĩa, thìa, ống hút, tăm bông…
	x
	
	
	

	
	
	- Tô, vẽ, in
	
	- Tô, vẽ, in tranh trên các chất liệu giấy khác nhau (giấy vẽ, giấy bìa, giấy báo…), các vỏ thùng, hộp, túi giấy…
	- Mẫu gợi ý của cô
- Màu nước, bút lông.
- Các loại giấy (giấy vẽ, giấy bìa, giấy báo…), các vỏ thùng, hộp, túi giấy…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Tô, vẽ, in tranh trên các chất liệu vải khác nhau (vải lụa, vải dạ, vải dệt, vải kaki, vải jeans, vải thô, vải voan, vải lanh, vải canvas…)
	- Mẫu gợi ý của cô
- Màu nước, bút lông, khung tranh.
- Các loại vải khác nhau (vải lụa, vải dạ, vải dệt, vải kaki, vải jeans, vải thô, vải voan, vải lanh, vải canvas…)
	
	
	x
	

	
	
	
	- Biết đặt tên cho sản phẩm của mình
- Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình về các sản phẩm được tạo ra.
- Biết nhận xét các sản phẩm về màu sắc, đường nét, bố cục.
	- Tô, vẽ tranh trên lá cây, cành cây khô, các ống tre, khoanh gỗ, cành cây, sỏi, mo cau, mảnh chiếu cói, mảnh chiếu tre, quạt nan, mẹt tre, gáo dừa…
- Vẽ trang trí vỏ sò, vỏ hến
- Tô tranh bằng màu sắc tự nhiên
- In họa tiết cho vải
	- Mẫu gợi ý của cô
- Màu nước, bút lông.
- Các nguyên liệu thiên nhiên, các ống tre, khoanh gỗ, nhiên: lá cây các loại, cành cây khô cành cây, sỏi, mo cau, mảnh chiếu cói, mảnh chiếu tre, quạt nan, mẹt tre, gáo dừa, vỏ hến, màu tự nhiên (hạt mồng tơi, củ dền, quả dành dành, quả mái, hoa đậu biếc…)
	
	
	
	x

	
	
	Xé – cắt dán
	- Trẻ biết lựa chọn chất liệu, màu sắc cho bức tranh của mình.
- Biết phối hợp các kĩ năng xé, cắt dán, sắp xếp bố cục cân đối trong bức tranh.
- Ghép và dán được các hình vào đúng vị trí cho trước, không bị nhăn.
- Biết đặt tên cho sản phẩm của mình
- Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình về các sản phẩm được tạo ra.
- Biết nhận xét các sản
	- Cắt dán tranh theo ý thích từ các loại nilon nhiều màu sắc khác nhau
	- Mẫu gợi ý của cô
- Keo, kéo
- Các loại nilon có nhiều màu sắc khác nhau
	x
	
	
	

	
	Góc nghệ thuật
	
	
	- Xé – cắt dán tranh theo ý thích từ các chất liệu giấy khác nhau (giấy sơn, giấy bó hoa, giấy nhăn, giấy báo, giấy lịch…)
	- Mẫu gợi ý của cô
- Keo, kéo
- Giấy vẽ, giấy sơn, giấy bó hoa, giấy nhăn, giấy báo, giấy lịch…
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Cắt dán tranh bằng các loại vải khác nhau
	- Mẫu gợi ý của cô
- Keo, kéo
- Các loại vải vụn, giấy vẽ
	
	
	x
	

	
	
	
	phẩm về màu sắc, đường nét, bố cục.
- Biết nhận xét các sản phẩm về màu sắc, đường nét, bố cục.
	- Cắt dán tranh lá cây, hoa khô
	- Mẫu gợi ý của cô
- Keo, kéo
- Lá cây, hoa khô
- Mo cau, giấy bìa
	
	
	
	x

	
	
	







Làm đồ chơi
	- Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản phẩm.
- Sử dụng được một số thiêt bị văn phòng phẩm: băng keo một mặt, hai mặt, ghim bấm, dập lỗ.
- Biết lựa chọn và phối hợp các nguyên vật liệu tái chế, nguyên vật liệu có nguồn gốc từ thiên nhiên để tạo ra sản phẩm theo ý thích.
- Áp dụng phương pháp Steam trong thiết kế mẫu chơi, đồ chơi, giúp trẻ phát triển tư duy và sức sáng tạo.
 
	- Làm các loại đồ dùng, đồ chơi:
+ Các con vật từ vỏ hộp sữa chua, vỏ chai lọ nhựa 
+ Các đồ dùng gia đình (ấm đun nước, bộ ấm chén, máy xay sinh tố, bộ nồi…)
+ Các mô hình từ các loại phế liệu nhựa (mô hình ngôinhà, thùng rác, robot, đèn ngủ, đèn chùm, bàn ghế, hầm chui…)
+ Các phương tiện giao thông
+ Đồ dùng: ống đựng bút
+ Làm hoa bằng nilon
+ Xâu vòng bằng vỏ dây điện
+ Làm chuông gió, kèn từ ống hút
+ Đan nong mốt tạo thảm từ nilon
	- Kéo, băng dính hai mặt, băng dính một mặt
- Mẫu gợi ý của cô
- Các loại vỏ hộp, chai lọ nhựa, ống hút, ống nước, đĩa CD, nilon các màu, vỏ dây điện với các màu sắc…
	





x
	
	
	

	
	
	



Làm đồ chơi
	- Biết đặt tên cho sản phẩm của mình
- Thích thú ngắm nhìn và sử dụng các từ gợi cảm nói lên cảm xúc của mình 
về các sản phẩm được tạo ra.
- Biết nhận xét các sản phẩm về màu sắc, đường nét, bố cục.
- Biết chơi với sản phẩm của mình.
- Biết luân chuyển sang các góc chơi khác.
	- Làm các loại đồ dùng, đồ chơi:
	- Kéo, keo, băng dính 1 mặt, băng dính 2 mặt - Mẫu gợi ý của cô
- Giấy màu, giấy bó hoa, giấy báo, bìa các loại, các thùng, hộp giấy, lõi giấy,bát, đĩa, cốc giấy…
	
	x 
	
	

	
	
	
	
	- Thiết kế thời trang
- Làm búp bê vải
- Làm thú bông
- Làm hoa vải, mũ, nơ…
+ Làm gối từ vải vụn, bông gối
+ Đan nong mốt tạo thảm từ các dây vải vụn
	- Kéo, dập ghim, dập lỗ
- Vải vụn, len sợi các loại, bông gối, tất cũ, gang tay cũ…
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Làm búp bê, chổi rơm
- Làm mũ, dép, quạt mo cau
- Làm chuông gió bằng ống tre, các mảnh gỗ, gáo dừa…
- Làm thuyền từ vỏ cây
- Đan nong mốt tạo thảm, túi xách từ lá dừa
	
	
	
	
	x

	
	
	Gắn đính tạo tranh
	- Biết lựa chọn và dùng các nguyên liệu sẵn có gắn đính tạo tranh theo mẫu, theo ý thích của trẻ.
- Thích thú khi hoàn thành sản phẩm, biết trân trọng sản phẩm của mình, của bạn. 
- Rèn luyện cho trẻ tính kiên trì, tỉ mỉ, cẩn thận.
	- Gắn đính tạo tranh từ các loại hột hạt, lá cây
- Làm tranh cát
	- Mẫu gợi ý của cô
- Keo, kéo, băng dính 2 mặt, băng dính 1 mặt
- Tranh rỗng, các loại hột hạt, lá cây rụng 
- Cát màu
	
	
	
	x

	2
	Góc phân vai


















	Nấu ăn









Bún thịt nướng
	- Biết trò chuyện, giao tiếp với bạn khi chơi.
- Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản.
- Biết phối hợp cùng nhau theo quy trình bếp một chiều. 
- Biết chào mời khách, giới thiệu món ăn cho khách.
- Trẻ biết các thực phẩm cơ bản, các gia vị cần có trong món ăn.
- Có kĩ năng khi sử dụng các dụng cụ sơ chế và nấu chín thực phẩm.
- Biết thực hiện công việc được giao, biết tôn trọng hợp tác, chấp nhận trong khi chơi.
- Biết cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau chơi.
	- Trẻ về nhóm, thảo luận,phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp giề, đội mũ
- Trẻ sơ chế: đi chợ mua thực phẩm về sơ chế: rửa thịt, ướp gia vị, xiên que, rửa rau
- Trẻ nấu: chuẩn bị bếp, kẹp các xiên thịt vào vỉ, cho lên bếp nướng, lật mặt cho chín đều.
- Trẻ bán hàng: 
+ Sắp xếp bàn ghế, bếp, bày bát đũa. Dùng đũa gỡ thịt ra khỏi que xiên, lấy bún, mời khách ăn. 
+ Trò chuyện với khách
+ Nhận tiền của khách
+ Cảm ơn, chào khách và hẹn khách lần sau đến.
- Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Mẫu gợi ý của cô - Bộ trang phục, bộ đồ chơi nấu ăn
- Que xiên (que tính), vỉ nướng đồ chơi, bếp.
- Thực phẩm đồ chơi (thịt, rau)
- Một số chai lọ gia vị đồ chơi
- Một số món tráng miệng (dưa hấu, cam, nho…)
- Một số quyển catalog.
	x
	
	
	

	
	
	




Món phở bò




















Món cá sốt cà
	
	- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp giề, đội mũ
- Trẻ sơ chế: đi chợ mua thực phẩm về sơ chế: rửa xương ống, chặt xương, rửa và thái thịt bò, rau thơm, rửa bánh phở.
- Trẻ nấu: chuẩn bị bếp, bắc nồi lên bếp ninh xương. Nhúng bánh phở, nhúng thịt bò cho chín cho vào bát tô, rắc rau thơm, chan nước dùng.
- Trẻ bán hàng: 
+ Sắp xếp bàn ghế, bếp, bày bát đũa. Lấy tô phở, mời khách ăn. 
+ Trò chuyện với khách
+ Nhận tiền của khách
+ Cảm ơn, chào khách và hẹn khách lần sau đến.
- Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp giề, đội mũ
- Trẻ sơ chế: đi chợ mua thực phẩm về sơ chế: làm và rửa sạch cá. Rửa và thái cà chua, rau thơm, vo gạo.
- Trẻ nấu: Nấu cơm.  Chuẩn bị bếp, bắc chảo lên bếp rán cá. Gắp cá đã rán ra, xào cà chua, cho cá, thêm nước, thêm gia vị đậy vung đun. Sau cùng cho rau thơm. 
- Trẻ bán hàng: 
+ Sắp xếp bàn ghế, bếp, bày bát đũa. Lấy cơm, cá sốt, đồ tráng miệng mời khách.
+ Trò chuyện với khách
+ Nhận tiền của khách
+ Cảm ơn, chào khách và hẹn khách lần sau đến.
- Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Mẫu gợi ý của cô
- Bộ trang phục, bộ đồ chơi nấu ăn
- Thực phẩm đồ chơi (thịt bò, phở, rau)
- Một số chai lọ gia vị đồ chơi
- Một số món tráng miệng (thanh long, táo…)
- Một số quyển catalog.











- Mẫu gợi ý của cô
- Bộ trang phục, bộ đồ chơi nấu ăn
- Thực phẩm đồ chơi (cá, cà chua, rau)
- Một số chai lọ gia vị đồ chơi
- Một số món tráng miệng (chuối, na…)
- Một số quyển catalog.
	
	x
	
























x
	

	
	Góc phân vai
	Sinh tố hoa quả
	
	- Trẻ về nhóm, thảo luận, phân vai chơi.
- Trẻ mặc trang phục nấu ăn: mặc tạp giề, đội mũ
- Trẻ sơ chế: đi chợ mua thực phẩm về sơ chế: rửa hoa quả, rửa cốc 
- Trẻ pha chế: gọt vỏ, cắt lát hoa quả, cho vào máy xay cùng với đường, sữa tươi, sữa chua, sữa đặc, bật máy xay xay nhuyễn, rót ra cốc  
- Trẻ bán hàng: 
+ Sắp xếp bàn ghế, bếp, bày bát đũa. Lấy cốc sinh tố, cắm ống hút, cài lát quả lên miệng cốc mời khách.
+ Trò chuyện với khách
+ Nhận tiền của khách
+ Cảm ơn, chào khách và hẹn khách lần sau đến.
- Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Mẫu gợi ý của cô
- Bộ trang phục nấu ăn, máy xay sinh tố, ống hút, khăn lau.
- Thực phẩm đồ chơi một số loại quả (xoài, dâu tây, bơ)
- Hộp sữa tươi, sữa chua, sữa đặc
- Một số món tráng miệng (chuối, na…)
- Một số quyển catalog.
	
	
	
	x

	
	Góc phân vai
	Bán hàng
	- Trẻ biết tên các mặt hàng  trong cửa hàng.
- Biết lau chùi cửa hàng sạch sẽ.
- Trẻ biết chào khách hàng và thực hiện một số thao tác bán hàng.
- Biết nhận tiền và đưa hàng cho khách.
- Biết định giá cho từng sản phẩm.
- Biết đóng, gói hàng theo yêu cầu.
- Biết chốt đơn, ship hàng theo địa chỉ khách gửi.
- Biết nói lời cảm ơn và hẹn gặp lại khách hàng.
	- Trẻ về góc lấy khăn lau giá, lau các mặt hàng.
- Sắp xếp các mặt hàng theo quầy, theo vị trí, dán tên, nhãn mác, giá tiền…
- Trẻ mời chào khách hàng, trao đổi hàng và tính tiền cho khách.
- Tư vấn khách hàng, giới thiệu sản phẩm khuyến mại, tri ân khách hàng với chương trình bốc thăm trúng thưởng để lại ấn tượng cho khách đến mua hàng lần sau.
- Nghe điện thoại, chốt đơn, đóng hàng, ship hàng.
- Tặng quà cho khách hàng lựa chọn, sử dụng nhiều sản phẩm tại quầy hàng.
	- Quầy đồ dùng: máy xay sinh tố, nồi cơm điện, bộ nồi bếp ga, bộ ấm chén, bộ bàn ghế, lọ hoa, ti vi, tủ lạnh…
- Quầy đồ chơi, phụ kiện: các con giống, ống cắm bút, vòng tay, vòng cổ, nơ, hoa, dây buộc tóc, kính mắt, đồng hồ, hoa, thời trang, tranh mỹ nghệ...
- Quầy thực phẩm, đồ ăn (các loại thực phẩm, bánh kẹo, hoa quả, sữa…)
	x
	x
	x
	x

	3
	Góc xây dựng
	Xây nhà máy tái chế nhựa
	- Trẻ biết thỏa thuận chơi, biết tự nhận vai chơi, phân công công việc, biết thể hiện các thao tác vai. 
- Có khả năng đề xuất trò chơi và hoạt động thể hiện sở thích của bản thân.
- Biết phối hợp với nhau khi thực hiện ý tưởng của cả nhóm.
- Trẻ biết xây khuôn viên, chia khu công trình, sử dụng các đồ chơi để thực hiện các thao tác lắp ráp tạo ra các phần của công trình.
- Biết giới thiệu ý tưởng và công trình trẻ tạo ra.
	- Trẻ về góc trao đổi, bàn bạc, phân vai và phân công nhiệm vụ khi chơi.
+ Xây khuôn viên nhà máy/ nhà xưởng. 
+ Xây phân khu.
+ Lắp ráp cổng, hàng rào, lắp ráp máy móc.
+ Hoàn thiện công trình.
+ Giao lưu với góc chơi khác (góc bán hàng, nấu ăn...).
- Trẻ giới thiệu về công trình xây của nhóm mình

	- Tranh mẫu gợi ý khuôn viên nhà máy tái chế nhựa (gồm: khu phân loại nguyên liệu, khu nghiền, khu vệ sinh nguyên liệu, khu tái chế) và quy trình xây dựng.
- Đồ chơi: bộ quần áo, mũ công nhân, các hộp kem lớn thay gạch xây, bay xây, cỏ, hoa xô,  chai lọ nhựa, vỏ hộp sữa, hàng rào lắp ghép, các mảnh bìa lắp ghép, ống giấy…
- Một số mô hình xe chở rác, công nhân.
	x
	
	
	

	
	
	Xây nhà máy tái chế giấy
	
	
	- Tranh mẫu gợi ý khuôn viên nhà máy giấy (gồm: khu chọn lọc giấy, khu tạo bột và khử mực giấy, khu làm trắng giấy, khu xeo giấy) và quy trình xây dựng.
- Đồ chơi: bộ quần áo, mũ công nhân, các vỏ hộp sữa thay gạch xây, bay xây, cỏ, hoa, xô,  chai lọ nhựa, vỏ hộp sữa, hàng rào lắp ghép, các mảnh bìa lắp ghép, một số ống giấy, lõi giấy, ống nhựa, chai lọ dùng lắp ráp máy…
- Một số mô hình xe chở hàng, công nhân.
	
	x
	
	

	
	Góc xây dựng
	Xây xưởng sản xuất con rối
	
	
	- Tranh mẫu gợi ý khuôn viên nhà xưởng (gồm: khu cắt, khu may, khu gắn đính phụ kiện, cửa hàng giới thiệu sản phẩm) và quy trình xây dựng.
- Đồ chơi: bộ quần áo, mũ công nhân, gạch, bay xây, cỏ, hoa, xô,  chai lọ nhựa, vỏ hộp sữa, hàng rào lắp ghép, các mảnh bìa lắp ghép, mô hình một số máy cắt, máy may, bàn một số cuộn vải
- Một số mô hình con rối.
	
	
	x
	

	
	Góc xây dựng
	Xây bảo tàng triển lãm đồ mỹ nghệ đồng quê
	
	- Trẻ về góc trao đổi, bàn bạc, phân vai và phân công nhiệm vụ khi chơi.
+ Xây khuôn viên bảo tàng 
+ Xây phân khu.
+ Lắp ráp cổng, hàng rào, lắp ráp các gian trưng bày, bày một số mô hình đồ mỹ nghệ
+ Hoàn thiện công trình.
+ Giao lưu với góc chơi khác (góc bán hàng, nấu ăn...).
- Trẻ giới thiệu về công trình xây của nhóm mình

	- Tranh mẫu gợi ý khuôn viên bảo tàng (gồm: khu đồ mỹ nghệ từ cói, khu đồ mỹ nghệ từ rơm, khu đồ mỹ nghệ từ tre và gỗ) và quy trình xây dựng.
- Đồ chơi: bộ quần áo, mũ công nhân, gạch, bay xây, cỏ, hoa, xô,  hàng rào lắp ghép, các mảnh bìa lắp ghép, mô hình một số đồ mỹ nghệ do cô và trẻ tạo ra (vòng tay, vòng cổ, chuông gió, bàn ghế, tranh gáo dừa, tranh hột hạt…)
- Một số đồ chơi, mô hình do cô và trẻ tạo nên từ cói, rơm, tre, gỗ.
	
	
	
	x

	4
	Góc học tập
	Khám phá chủ đề

	- Thích tìm tòi, khám phá về chủ đề “Tái chế”
- Trẻ biết và sắp xếp đúng các quy trình tái chế nhựa, giấy phế liệu.
- Phân biệt được các hành vi đúng – sai đối với môi trường.
- Nhận xét được mối quan hệ đơn giản của sự vật – hiện tượng.
- Phân loại được các nguyên liệu theo nhóm.
 - Phát triển tư duy logic, óc phán đoán, khả năng nhận xét, so sánh.
- Trẻ say sưa, tích cực với các nội dung chơi.
- Cất dọn gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi
	- Trẻ về góc chơi, lấy đồ chơi, chơi nội dung theo ý thích:
+ Phân biệt hành vi đúng – sai
+ Bảng chơi: Tìm bóng cho tôi, Tìm đường đến xưởng tải chế, Nối nguyên liệu với sản phẩm tương ứng, Ghép tranh tương phản
+ Chơi “Bỏ rác đúng thùng”
- Cất đồ chơi gọn gàng sau khi chơi.
	- Các bảng chơi: Tìm bóng cho tôi, Tìm đường đến xưởng tải chế, Nối nguyên liệu với sản phẩm tương ứng
- Các nội dung chơi tương ứng từng bảng
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chơi: Sắp xếp quy trình tái chế nhựa
- Làm album: Nguyên liệu tái chế từ nhựa, Các sản phẩm tái chế từ nhựa
- Chơi ghép hình sản phẩm tái chế từ nhựa

	- Bảng chơi “Sắp xếp quy trình tái chế nhựa”
- Các hình ảnh về các khâu trong tái chế nhựa
- Quyển album, họa báo, tạp chí, tranh ảnh có hình ảnh về nhựa phế liệu, các sản phẩm tạo ra từ nhựa phế liệu.
- Keo, kéo
- Bảng chơi, các mảnh ghép tranh sản phẩm tái chế từ nhựa
	x
	
	
	

	
	
	
	
	- Chơi: Sắp xếp quy trình tái chế giấy
- Làm album: Nguyên liệu tái chế từ giấy, Các sản phẩm tái chế từ giấy
- Chơi ghép hình sản phẩm tái chế từ giấy

	- Bảng chơi “Sắp xếp quy trình tái chế giấy”
- Các hình ảnh về các khâu trong tái chế giấy.
- Quyển album, họa báo, tạp chí, tranh ảnh có hình ảnh về giấy phế liệu, các sản phẩm tạo ra từ giấy phế liệu.
- Keo, kéo
- Bảng chơi, các mảnh ghép tranh sản phẩm tái chế từ giấy
	
	x
	
	

	
	Góc học tập
	Khám phá chủ đề

	
	- Làm album: Nguyên liệu tái chế từ vải, Các sản phẩm tái chế từ bông, vải, sợi
- Chơi ghép hình sản phẩm tái chế từ bông, vải, sợi

	- Quyển album, họa báo, tạp chí, tranh ảnh có hình ảnh về bông, vải, sợi đã qua sử dụng, các sản phẩm tạo ra từ bông, vải, sợi phế liệu
- Keo, kéo
- Bảng chơi, các mảnh ghép tranh sản phẩm tái chế từ bông, vải, sợi
	
	
	x
	

	
	
	
	
	- Làm album: Nguyên liệu tái chế từ thiên nhiên, Các sản phẩm tái chế từ thiên nhiên. 
- Chơi ghép hình sản phẩm tái chế từ nguyên liệu thiên nhiên

	- Quyển album, họa báo, tạp chí, tranh ảnh có hình ảnh về các nguyên liệu từ phế thải từ thiên nhiên , các sản phẩm tạo ra từ các nguyên liệu đó
- Keo, kéo
- Bảng chơi, các mảnh ghép tranh sản phẩm tái chế từ nguyên liệu thiên nhiên
	
	
	
	x

	
	










Góc học tập
























Góc học tập
	Làm quen với toán
	- Trẻ biết cách chơi các bảng chơi, các trò chơi trong góc.
- Ôn luyện kĩ năng đếm, tách gộp, chia nhóm trong phạm vi 10
- Ôn luyện nhận biết chữ số trong phạm vi 10
- Nhận ra quy tắc sắp xếp của 4 đối tượng và tiếp tục thực hiện sao chép lại.
- Sáng tạo ra mẫu sắp xếp và tiếp tục sắp xếp.
- Ôn nhận biết và phân biệt các khối
- Ôn xác định phía trên, dưới, phải, trái, trước sau đối tượng khác.
- Ôn nhận biết giờ đúng, giờ rưỡi
- Có khả năng chắp ghép các hình hình học để tạo thành các hình mới theo ý thích và theo yêu cầu.
- Biết tạo ra các hình hình học bằng các cách khác nhau.
- Phát triển tư duy logic, tư duy trừu tượng, khả năng quan sát, so sánh cho trẻ.
- Tận dụng các nguyên liệu phế thải làm đồ chơi cho các nội dung chơi.
- Áp dụng phương pháp Steam giúp trẻ phát triển tư duy, sức sáng tạo, nâng cao khả năng phối hợp nhóm.
- Giúp trẻ phát triển đều hai bán cầu não
- Biết cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi
	- Trẻ về góc, lựa chọn trò chơi, lấy đồ chơi và chơi:
+ Ai đếm giỏi
+ Bé chơi tách gộp
+ Thêm và bớt
+ Xúc xắc thông minh
+ Thử tài  của bé
+ Tìm số liền trước, liền sau
+ Sắp xếp theo quy tắc
+ Bé chia số lượng
+ Bé tô số đẹp
+ Ghép que theo mẫu
+ Úp cốc theo số lượng
+ Thả bi theo số lượng
+ Quay số trúng thưởng
+ Vòng quay kì diệu
+ Bù số còn thiếu...
+ Nối điểm tạo hình theo mẫu
+ Thêm vào cho đủ
+ Tìm đồ vật giống tôi (ôn luyện nhận biết khối)
+ Tặng quà búp bê (ôn luyện không gian)
+ Đồng hồ chỉ mấy giờ
+ Bảng chơi phát triển hai bán cầu não
+ Xếp mũi tên theo đúng hướng
+ Ghép hình sáng tạo


	- Các bảng chơi và các đồ chơi tương ứng từng nội dung (sử dụng đồ chơi là các nguyên liệu phế thải cho trẻ hoạt động: đếm vỏ hộp, thìa sữa chua, mảnh vải vụn, sợi dây, lá cây, cành cây, viên sỏi…)


	x
	x
	x
	x

	
	
	Bé vui học chữ
	- Trẻ biết cách chơi các bảng chơi, các trò chơi trong góc.
- Ôn luyện củng cố các chữ cái đã học
- Trẻ nhận nhanh chữ riêng lẻ và chữ trong các từ (gồm các kiểu chữ: in thường, in hoa, viết thường)
- Củng cố nhận biết đặc điểm cấu tạo chữ
- Phát triển kĩ năng quan sát, so sánh, phán đoán, tư duy logic cho trẻ
- Biết cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi
	- Trẻ về góc, lựa chọn nội dung, lấy đồ chơi và chơi:
+ Vườn hoa chữ cái
+ Bé tập ghép từ
+ Chữ ẩn ở đâu
+ Xếp hình tạo chữ
+ Tìm và nối chữ trong từ
+ Ong tìm chữ
+ Vòng quay kỳ diệu
+ Ghép tranh đọc chữ
+ Bàn cờ chữ cái
+ Trang trí chữ cái
+ Sao chép tên nguyên liệu tái chế, tên sản phẩm tái chế
+ Ghép tranh chữ cái

	- Các bảng chơi, các đồ chơi tương ứng với nội dung
	x
	x
	x
	x

	
	Góc học tập
	English for baby
	- Trẻ biết cách chơi các bảng chơi, các trò chơi với tiếng Anh trong góc.
- Có khả năng nhận dạng các từ tiếng Anh thông qua tranh ảnh.
- Ôn luyện, củng cố các từ tiếng Anh đã học, đã được nghe, được xem.
- Luyện đọc một số từ tiếng Anh đã biết
	- Trẻ về góc, lựa chọn nội dung, lấy đồ chơi và chơi:
+ Bé ghép từ tiếng Anh
+ Đồng hồ khác biệt
+ Nối từ với hình ảnh phù hợp
+ Tô màu theo số tiếng Anh
+ Bù chữ còn thiếu
+ Hãy trả lời tôi
+ Sao chép từ tiếng Anh

	- Các bảng chơi, các nội dung chơi, đồ chơi tương ứng với từng trò chơi.
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	- Giúp trẻ bắt đầu có ý thức về sự khác nhau, đa dạng trong ngôn ngữ, văn hóa và trẻ dần làm quen với “nhận thức quốc tế”.
- Biết cất đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi
	
	
	
	
	
	

	
	Góc học tập
	Bé yêu sách truyện
	- Trẻ hứng thú chú ý xem sách truyện về chủ đề
- Biết chọn sách để xem, biết mở sách.
- Trẻ biết cách đọc sách đọc từ trái sang phải, từ trên xuống dưới, từ đầu đến cuối sách.
- Biết giữ gìn sách truyện.
	- Xem sách, truyện, tranh ảnh về  đồ dùng đồ chơi được làm từ nhựa tái chế, giấy, vải, các nguyên liệu thiên nhiên.

	- Tranh ảnh, sách, báo cũ, các quyển album được làm từ các nguyên liệu như nhựa, giấy, vải…

	



x
	



x
	



x
	



x

	
	
	Những câu chuyện thú vị
	- Trẻ biết kể chuyện theo tranh minh họa
- Sáng tạo được các câu chuyện theo ý tưởng trẻ và kể với các đồ chơi tái chế.
- Biết cách điều khiển, sử dụng rối tay, rối que, rối ngón tay khi kể chuyện sáng tạo. 
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ
	- Trẻ về góc chơi lựa chọn trò chơi:
+ Kể chuyện theo tranh
+ Kể chuyện sáng tạo với các đồ chơi tái chế từ các nguồn nguyên liệu khác nhau
+ Kể chuyện sáng tạo với rối ray, rối que, rối ngón tay.
	- Tranh minh họa nội dung truyện
- Rối các loại
	x
	x
	x
	x
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	Góc vận động
	Vận động thô
	- Trẻ biết cách chơi các trò chơi trong góc
- Ôn luyện, củng cố các kĩ năng vận động.
- Phát triển các nhóm cơ, các tố chất vận động cho trẻ.
- Thông qua trò chơi giúp trẻ phát triển về thể chất và trí tuệ cho trẻ
- Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi.
	- Trẻ về góc chơi các trò chơi:
+ Đi, chạy, bò theo đường dích dắc
+ Đi trên dây
+ Đi nối bàn chân tiến – lùi
+ Tung, đập – bắt bóng
+ Ném bóng vào rổ
+ Bật chụm – tách chân vào các ô
+ Bật qua các hộp
+ Phi tiêu
+ Ném vòng cổ chai
+ Bóng thổi
+ Bóng bàn
+ Lăn bi về đích
+ Cà kheo
+ Đi đoàn kết
+ Gắp bóng bằng chân
+ Nhảy đúng hướng…
	- Một số tranh gợi ý các trò chơi
- Đồ chơi tương ứng các trò chơi
	x
	x
	x
	x

	
	
	Vận động tinh
	- Trẻ biết cách chơi các trò chơi trong góc
- Phối hợp được cử động bàn tay, ngón tay, phối hợp tay – mắt trong các hoạt động.
- Phát triển khả năng tư duy, ghi nhớ, phán đoán cho trẻ.
- Biết cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng, ngăn nắp sau khi chơi.
	- Trẻ về góc chơi các trò chơi:
+ Vặn xoáy ốc
+ Xâu dây giày theo các kiểu khác nhau
+ Vặn mở - đóng khóa
+ Bện hai, bện ba, bện bốn bằng dây nilon, dây vải, dây chuối, dây cói 
+ Đan giỏ đựng quả, giỏ bóng, lưới bằng dây nilon, dây vải, len, dây chuối, dây đay, dây cói…
+ Gắp đồ vật trong giỏ
	- Một số tranh gợi ý các trò chơi
- Đồ chơi tương ứng các trò chơi
	x
	x
	x
	x
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	Góc thiên nhiên
	
	- Trẻ biết thực hiện các  bước gieo hạt, trồng cây từ cành, từ lá, củ
- Biết thực hiện các công việc chăm sóc cây: tưới đủ nước, nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá, cắt bỏ lá úa, lá sâu…
- Theo dõi sự phát triển của cây từ hạt/ lá/ cành/củ.
- Trẻ yêu thích công việc làm vườn, chăm sóc cây, yêu thiên nhiên.
- Thích thú với việc quan sát sự phát triển của cây từng ngày.
- Phát triển khả năng tư duy, phán đoán, so sánh, ghi nhớ.
	- Trẻ về góc chơi đeo gang tay và thực hiện công việc làm đất, gieo hạt (với đậu xanh, đậu nành, hạt thóc)/ trồng cây từ cành (với rau ngót)/ trồng cây từ lá (với cây bỏng, sống đời, sen đá), trồng cây từ củ (với hành, tỏi, khoai tây).
- Thực hành chăm sóc cây: tưới đủ nước, nhổ cỏ, bắt sâu, lau lá, cắt bỏ lá úa, lá sâu…
- Chơi theo dõi sự phát triển của cây từ hạt/ lá/ cành/củ trên bảng theo dõi.
- Cất dọn đồ dùng đồ chơi gọn gàng sau khi chơi


	- Tranh mẫu gợi ý các bước gieo hạt, trồng cây, chăm sóc cây.
- Đồ chơi góc thiên nhiên: cây, hoa, hột hạt các loại, cành rau ngót, lá bỏng, lá sống đời, lá sen đá, củ hành, tỏi, khoai tây… xô, bình tưới nước bằng các chai nhựa, găng tay…
- Bảng chơi theo dõi sự phát triển của cây từ hạt/ cành/ lá/ củ, đồ chơi tương ứng.
	x
	x
	x
	x



V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC NHÁNH 1: NGUYÊN LIỆU TÁI CHẾ TUYỆT VỜI TỪ NHỰA 
[bookmark: _Hlk99568359]Thứ 2, ngày 04 tháng 4 năm 2022
Đề tài: Chạy theo hướng dích dắc qua 7 điểm
Lĩnh vực: Phát triển thể chất
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ nhớ tên vận động, biết cách thực hiện vận động: chạy dích dắc qua các điểm, không chạm điểm, khi chạy lưng thẳng, không cúi đầu.
	- Trẻ biết cách chơi trò chơi vận động.
	2. Kỹ năng
	- Trẻ thực hiện vận động đúng kĩ thuật.
- Rèn cho trẻ khả năng phối hợp các giác quan khi thực hiện vận động.
	- Phát triển các nhóm cơ, các tố chất vận động nhanh, mạnh, bền, khéo cho trẻ.
	3. Thái độ
	- Trẻ chủ động, tích cực, hứng thú tham gia mọi hoạt động.
	II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Xắc xô
- Nhạc bài hát “The wheels on the bus”, “Em vẽ môi trường màu xanh”, “C’est La Vie”; nhạc không lời “Hope you”,  “Shining the morning”.
- Địa điểm thực hiện: sân trường.
2. Đồ dùng của trẻ
- Một số chai nhựa có chứa nước để làm vật chuẩn.
- Vạch xuất phát, vạch đích
- Đồ chơi cho trò chơi vận động: 2 rổ, mỗi rổ đựng một số vỏ chai nhựa và 2 bộ dây (mỗi bộ gồm 1 dây chun được buộc nối vào 4 đầu dây nilon)
III. TIẾN HÀNH
         1. Hoạt động 1: Nào mình cùng lên xe buýt
         - Cô giới thiệu có một sự kiện đang chuẩn bị diễn ra – “Chương trình phát động chạy olympic vì môi trường” – Cô mời trẻ cùng tham dự.
         - Mời trẻ lên xe buýt (đứng về vòng tròn).
         - Cho trẻ khởi động theo vòng tròn với các kiểu đi: đi thường, đi nhanh, đi chậm, kiễng chân, đi bằng mũi bàn chân, khom lưng kết hợp với bài hát “The wheels on the bus”.
         - Về đội hình 3 hàng ngang.
         2. Hoạt động 2: Bé tham gia chương trình
         - Cô giới thiệu: Đã đến nơi tổ chức chương trình. Chương trình có nhiều hoạt động rất vui, để tham gia được các hoạt động đó, trẻ phải chuẩn bị sức khỏe thật tốt. 
         *Bài tập phát triển chung: 
         - Cô giới thiệu bài tập phát triển chung và cho trẻ tập:
         + Động tác tay: hai tay dang ngang, ra trước
         Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
         Nhịp 1: chân trái bước sang trái, hai tay dang ngang bằng vai
         Nhịp 2: hai tay ra trước song song, lòng bàn tay úp
         Nhịp 3: như nhịp 1
         Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
         Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
         + Động tác chân: từng chân đưa ra trước, sang, về sau
         Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông
         Nhịp 1: chân trái đưa ra trước
         Nhịp 2: chân trái đưa sang ngang
         Nhịp 3: chân trái đưa ra sau
         Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
         Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
         + Động tác bụng: quay sang trái, sang phải kết hợp tay chống hông
         Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay thả xuôi
         Nhịp 1: chân trái bước sang trái, hai tay chống hông
         Nhịp 2: quay người sang trái 90 độ, hai tay dang ngang
         Nhịp 3: như nhịp 1
         Nhịp 4: về tư thế chuẩn bị
         Nhịp 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2, 3, 4 nhưng đổi bên. Tập 2 lần 8 nhịp.
         + Động tác bật nhảy: bật luân phiên chân trước chân sau
         Tư thế chuẩn bị: đứng thẳng, hai tay chống hông
         Nhịp 1: bật nhảy đưa một chân về trước, một chân về sau
         Nhịp 2: đổi chân
         Nhịp 3, 4, 5, 6, 7, 8 tương tự nhịp 1, 2. Tập 2 lần 8 nhịp.
         - Lần 1 cô giới thiệu tên động tác, cho trẻ tập theo nhịp đếm của cô.
         - Lần 2 cho trẻ tập kết hợp với nhạc bài hát “Em vẽ môi trường màu xanh”.
         - Động tác nhấn mạnh: động tác chân.
         *Vận động cơ bản: Chạy theo hướng dích dắc qua 7 điểm
         - Cô giới thiệu hiện nay môi trường đang bị ô nhiễm bởi nhiều loại rác thải, đặc biệt là rác thải nhựa. “Chương trình phát động chạy olympic vì môi trường” là một hoạt động để kêu gọi mọi người hãy cùng nhau gìn giữ môi trường bằng cách tái chế nhựa. Ngày hôm nay, chương trình đưa những chiếc chai nhựa phế thải vào các hoạt động. Trước tiên, mời trẻ tham gia vào giải chạy olympic. 
         - Hỏi trẻ: Con có ý tưởng gì về các hoạt động chạy có thể thực hiện với những chiếc chai nhựa này?
         - Cho trẻ chơi với chai nhựa theo ý thích của trẻ.
         - Cô nhận xét và giới thiệu: Có rất nhiều hoạt động với chiếc chai nhưng hôm nay, ban tổ chức mời các bé cùng tham gia giải “Chạy theo hướng dích dắc”. 
         - Cô cùng trẻ xếp các chai nước thành 2 hàng dọc cách nhau 2m, mỗi hàng 7 chai, các chai nước trong hàng cách nhau 1m.
         - Giới thiệu vận động: để tham gia giải chạy, trẻ phải thực hiện tốt vận động “Chạy theo hướng dích dắc qua 7 điểm”.
         - Cô làm mẫu lần 1 không phân tích.
         - Lần 2 cô làm mẫu kết hợp phân tích:
         + Tư thế chuẩn bị: khi có một tiếng xắc xô, đứng sau vạch xuất phát.
         + Thực hiện: khi có hai tiếng xắc xô, chạy theo hướng dích dắc qua các chai nước, chú ý không chạm các vỏ chai, khi chạy lưng thẳng, không cúi đầu. Thực hiện xong đứng về cuối hàng.
         - Cho 2 trẻ lên tập – Cô nhận xét, nhắc nhở trẻ chú ý không chạm các chai nước.
         - Mời lần lượt 2 trẻ một lên thực hiện – Cô bao quát, cho trẻ nhận xét bạn và chú ý sửa sai cho trẻ.
         + Dự kiến tình huống 1: Khi tham gia thực hiện vận động có một trẻ khi thực hiện vận động xong không về cuối hàng đứng mà cứ chen vào giữa hàng để được lên thực hiện nữa.
	Phương án giải quyết: Cô nhẹ nhàng gọi trẻ lên và hỏi trẻ: “Tại sao con lại đứng như vậy?”. Khi đã biết được nguyên nhân cô cho trẻ tập thêm một đến hai lần, nếu trẻ vẫn muốn tập nữa thì cô động viên trẻ và cho trẻ thực hiện vào buổi chiều.
         + Dự kiến tình huống 2: Một trẻ nhút nhát, không tham gia thực hiện vận động
	Phương án giải quyết: Cô nhẹ nhàng đến bên động viên trẻ đứng dậy khuyến khích trẻ ra tập cùng với cô hoặc cho một trẻ đứng cạnh bạn, cùng tập với bạn.
         - Lần 2 cô giải chạy “Chạy theo hướng dích dắc” – cho 2 đội thi đua nhau trên nền nhạc “C’est La Vie”.
         - Cô nhận xét 2 đội chơi và hỏi trẻ tên vận động trẻ vừa thực hiện.
         - Cho 2 trẻ thực hiện lại vận động.
         *Trò chơi vận động: Chuyển vỏ chai về kho
         - Cô giới thiệu tên trò chơi.
         - Cô làm mẫu và phân tích cách chơi: chia trẻ thành 2 đội, nhiệm vụ của mỗi đội là trong thời gian 1 bản nhạc, từng đôi một cầm dây, mỗi trẻ cầm 2 đầu dây buộc vào dây chun, kéo căng dây chun, lồng ra ngoài chai nhựa, để dây chun co lại và di chuyển về phía kho chứa, kéo căng cho dây chun giãn ra để thả vỏ chai vào kho. Sau đó chạy nhanh về đội của mình, đưa dây cho bạn và đứng về cuối hàng. Khi đôi trước xuất phát thì đôi tiếp theo vào vị trí, lấy chai chờ. Đôi trước thả chai vào kho thì đôi tiếp xuất phát.
         - Luật chơi: chai nào bị rơi trên đường vận chuyển sẽ không được tính, đội nào chuyển được nhiều chai hơn sẽ chiến thắng.
         - Hỏi lại trẻ cách chơi trò chơi.
         - Cho trẻ chơi 2 lần trên nền nhạc “Hope you”.
         - Cô và trẻ cùng kiểm tra kết quả của 2 đội sau mỗi lượt chơi.
         3. Hoạt động 3: Bé tạm biệt chương trình
         - Cô trò chuyện, hỏi trẻ cảm giác của trẻ được tham gia chương trình.
         - Giới thiệu chương trình đã khép lại, mời trẻ cùng cô đi về.
         - Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân 3-5 vòng.
         - Khen trẻ và kết thúc hoạt động.

DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trong ngày quan tâm tới trẻ trong giờ ăn, ngủ.
- Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe của trẻ tước khi trẻ vào lớp.
- Yêu cầu phụ huynh ký vào sổ xác nhận thời điểm đón trả trẻ.
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày (qua việc trẻ tham gia chơi, học, trò chuyện với cô, với bạn)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ qua:
+ Trẻ thực hiện các công việc tự phục vụ
+ Trẻ tương tác với bạn 
+ Việc trẻ tham gia các hoạt động chơi, hoạt động học, vệ sinh – ăn – ngủ.
- Tạo tình huống cho trẻ giải quyết và bày tỏ cảm xúc, thái độ, quan điểm của trẻ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát quan sát trẻ thực hiện các yêu cầu trong các hoạt động
- Trò chuyện để kiểm tra mức độ hiểu biết của trẻ về bài học.
- Tạo tình huống để trẻ áp dụng kiến thức, kĩ năng cô cung cấp xử lý tình huống.
- Sử dụng bài tập để đánh giá về kiến thức, kỹ năng thực hiện vận động của trẻ sau khi tham gia giờ học thể dục.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………





Thứ 3, ngày 05 tháng 4 năm 2022
Đề tài: Phế liệu nhựa quanh ta
Lĩnh vực: Phát triển tình cảm – kỹ năng xã hội
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
          - Trẻ biết hậu quả của việc xả rác bừa bãi ra môi trường.
          - Biết một số hành động để hạn chế tác hại của rác thải nhựa: tái chế phế liệu từ nhựa để giảm bớt rác thải ra môi trường.
	2. Kỹ năng
	- Trẻ có kỹ năng ứng xử phù hợp với môi trường. Thể hiện được suy nghĩ của bản thân về ô nhiễm từ rác thải nhựa và ích lợi của việc tái chế phế liệu từ nhựa.
	- Thực hiện được một số kỹ năng tái chế phế liệu từ nhựa.
          - Phát triển khả năng quan sát, so sánh, nhận xét, tư duy logic, phán đoán và kỹ năng phối hợp nhóm.
	3. Thái độ
	- Trẻ chủ động, tích cực, hứng thú tham gia mọi hoạt động.
	- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường trong mọi hoạt động.
	II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Nhạc bài hát “Hãy giữ hành tinh xanh”, “Không gian xanh”.
- Video “Phế liệu nhựa quanh ta”.
2. Đồ dùng của trẻ
- Một số đàn ghita đồ chơi
- 3 thùng carton đựng các nguyên liệu phế thải từ nhựa (chai lọ, vỏ hộp, túi nilon, áo mưa cũ, vải nhựa, xốp bọt biển, giỏ cắm hoa…) và nguyên liệu từ thiên nhiên (lá cây, cành cây, mẩu trẻ, mẩu gỗ…).
- Kéo, băng dính một mặt, băng dính hai mặt
III. TIẾN HÀNH
          1. Hoạt động 1: Hòa cùng điệu rock
          - Cô giới thiệu bài hát “Hãy giữ hành tinh xanh” phong cách nhạc rock sôi động – Mời trẻ lắng nghe và hưởng ứng.
          - Cho một số trẻ xung phong đeo đàn biểu diễn, trẻ còn lại hưởng ứng theo cách riêng của trẻ.
          + Dự kiến tình huống: Sau khi trẻ cùng cô hưởng ứng với bài hát, 1 trẻ nói: “Cô ơi, con thích hát nữa!”
         Phương án giải quyết: Cô hỏi cả lớp: “Bạn rất thích bài hát này, bạn muốn hát nữa, còn các con thế nào, các con có muốn cùng bạn biểu diễn nữa không?” – Trẻ trả lời.
         Cô tiếp: “Vậy, xin mời các rocker lại một lần nữa làm nóng sân khấu lớp 5 tuổi A với điệu rock “Hãy giữ hành tinh xanh” và cho trẻ hưởng ứng nhạc thêm 1 lần.
         - Cô khen trẻ và trò chuyện cùng trẻ:
         + Các con vừa cùng cô vận động theo bài hát gì?
         + Bài hát nói về điều gì?
         + Tại sao bài hát lại nhắc nhở chúng ta điều đó?
         - Cô khái quát, giới thiệu hoạt động: để biết được câu trả lời, hôm nay các con hãy cùng cô đến với bài học “Phế liệu nhựa quanh ta”.
         2. Hoạt động 2: Phế liệu nhựa và tác dụng bé cần biết
         - Cô giới thiệu đoạn clip về phế liệu nhựa, mời trẻ cùng xem.
         - Cô mở video clip cho trẻ xem.
         - Đàm thoại:
         + Các con vừa xem đoạn clip nói về điều gì?
         + Con có nhận xét gì về những điều được nhắc đến trong đoạn clip?
         + Khi nhìn thấy những hình ảnh môi trường bị ô nhiễm bởi rác thải nhựa thì con cảm thấy như thế nào?
         + Tại sao môi trường lại bị ô nhiễm nhiều bởi rác thải nhựa?
         + Các con mong muốn điều gì khi nhìn thấy môi trường bị ô nhiễm như vậy?
         + Để hạn chế ô nhiễm môi trường do nhựa phế thải, các con đã thấy những hoạt động gì trong đoạn clip?
         + Các con thấy các sản phẩm được tái chế từ nhựa phế thải như thế nào?
         + Con có cảm xúc gì khi nhìn thấy những sản phẩm từ nhựa tái chế?
         + Các sản phẩm từ nhựa tái chế có tác dụng gì?
         + Các con có nhận xét gì về ích lợi của việc tái chế nhựa?
         + Để môi trường xung quanh xanh, sạch, đẹp, không bị ô nhiễm, các con có ý kiến gì?
         + Các con có thể làm gì để môi trường đỡ bị ô nhiễm bởi nhựa phế thải?
         - Cô khái quát: môi trường hiện nay đang bị ô nhiễm nặng nề từ phế liệu nhựa. Sự ô nhiễm đó đã khiến môi trường sống của chúng ta không còn trong lành như trước. Vì vậy, có nhiều hoạt động tái chế phế liệu nhựa đã được thực hiện. Các sản phẩm từ phế liệu nhựa đã được tạo ra rất đẹp, có nhiều tác dụng, tiết kiệm mà lại bảo vệ môi trường. Chúng ta hãy cùng nhau cố gắng tận dụng phế liệu nhựa để bảo vệ môi trường thân yêu.
         3. Hoạt động 3: Bé chung tay bảo vệ môi trường
         *Trò chơi 1: Bé vui chơi phân loại 
         - Cô giới thiệu cô có 3 thùng nguyên liệu phế thải đã được vệ sinh sạch sẽ chuẩn bị dùng tạo đồ chơi. Trong đó có phế liệu nhựa và các nguyên liệu thiên nhiên. Phế liệu nhựa gồm các túi nilon, chai nhựa, cốc nhựa, ống hút nhựa, đồ chơi cũ bằng nhựa…
         - Giới thiệu cách chơi: chia trẻ làm 3 đội, yêu cầu các đội trong thời gian 1 bản nhạc chọn ra các phế liệu nhựa bỏ vào rổ. Sau 1 bản nhạc, đội nào hoàn thành, đội đó chiến thắng.
         - Hỏi trẻ: Các con cần chọn ra phế liệu nhựa, vậy phế liệu nhựa là gì?
         - Cho trẻ chơi trên nền nhạc “Hãy giữ hành tinh xanh” – Cô bao quát, cổ vũ, tạo không khí sôi nổi cho trò chơi.
         - Sau khi chơi, cho trẻ cùng cô nhận xét, kiểm tra kết quả mỗi đội.
         *Trò chơi: Giỏ hoa sáng tạo
         - Hỏi trẻ: Các con thấy trong rổ phế liệu nhựa vừa phân loại có những gì?
         - Cô giới thiệu trong đó có rất nhiều chiếc túi nilon, những chiếc ống hút đủ loại màu sắc khác nhau và cả những chiếc giỏ nhựa xinh xinh. Hỏi trẻ có ý tưởng sáng tạo gì với những chiếc túi, ống hút và giỏ này?
         - Giới thiệu hoạt động “Giỏ hoa sáng tạo”.
         - Giới thiệu cách tham gia: Cô đã chuẩn bị kéo, băng dính và một số miếng xốp, yêu cầu trẻ chia về 4 nhóm làm các bông hoa từ nilon, ống hút, sau đó cắm thành những giỏ hoa thật đẹp.
         - Cho các nhóm lấy nguyên liệu, đồ dùng về nhóm thực hiện – Cô bao quát, giúp đỡ, gợi ý trẻ làm các loại hoa khác nhau, gợi ý trẻ có thể lựa chọn thêm nguyên liệu thiên nhiên nếu cần thiết.
         - Sau khi trẻ thực hiện, cô nhắc trẻ thu dọn đồ dùng, nguyên liệu và rác.
         - Trò chuyện cùng trẻ:
         + Các con vừa làm được gì từ phế liệu nhựa?
         + Các con có nhận xét gì về những chiếc giỏ hoa này?
         + Các con cảm thấy như thế nào khi tạo được những giỏ hoa như thế này?
         + Việc tạo ra giỏ hoa như thế này có ích lợi như thế nào đối với môi trường quanh ta?
         - Cô nhận xét, khen trẻ, giáo dục trẻ tích cực tái chế nhựa bảo vệ môi trường và kết thúc hoạt động.

DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trang sức khỏe của trẻ trong ngày.
- Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe của trẻ tước khi trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trong ngày quan tâm tới trẻ trong giờ ăn, ngủ.
- Yêu cầu phụ huynh ký vào sổ xác nhận thời điểm đón trả trẻ.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô dùng quan sát, theo dõi trẻ cách thể hiện cảm xúc, thái độ về các vấn đề gần gũi xung quanh (vấn đề ô nhiễm môi trường của rác thải nhựa và ích lợi của việc tái chế phế liệu nhựa), tác động trực tiếp/ gián tiếp để trẻ có thái độ phù hợp và kiềm chế cảm xúc tiêu cực.
- Theo dõi hành vi của trẻ, kịp thời nhắc nhở, can thiệp để trẻ phát huy tính tích cực của các hành vi đúng và sửa chữa hành vi sai.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Quan sát trẻ tham gia lĩnh hội các kiến thức trong giờ học, giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
- Theo dõi sát sao việc trẻ thực hiện các kĩ năng trong tự phục vụ.
	- Chú ý đến những trẻ khả năng nhận thức hạn chế hơn để có biện pháp phù hợp cho trẻ lĩnh hội kiến thức theo kịp cả lớp (kiến thức về rác thải nhựa, tác hại của rác thải nhựa đối với cuộc sống, ích lợi của việc tái chế phế liệu nhựa).
	- Bồi dưỡng kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ trong học tập (kĩ năng tạo hình trong hoạt động củng cố cuối hoạt động học) cho trẻ yếu
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………







Thứ 4, ngày 06 tháng 4 năm 2022
Đề tài: Làm đồ dùng đồ chơi từ phế liệu nhựa
Lĩnh vực: Phát triển thẩm mỹ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
          - Trẻ biết phế liệu nhựa có thể tạo ra nhiều sản phẩm đẹp.
          - Biết cách sử dụng các phế liệu nhựa để tạo ra các sản phẩm theo ý tưởng.
	- Biết ý nghĩa của việc tái chế phế liệu nhựa đối với môi trường và thất được vẻ đẹp của các sản phẩm tái chế từ nhựa.
	2. Kỹ năng
	- Thực hiện được một số kỹ năng tái chế phế liệu từ nhựa (kỹ năng lựa chọn nguyên vật liệu phù hợp tạo ra sản phẩm, kỹ năng gắn đính, buộc dây…)
          - Phát triển khả năng quan sát, so sánh, nhận xét, tư duy logic, phán đoán và kỹ năng phối hợp nhóm.
	- Phát triển trí tưởng tượng, khả năng thẩm mỹ cho trẻ.
	3. Thái độ
	- Trẻ chủ động, tích cực, hứng thú tham gia mọi hoạt động.
	- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường.
	- Trẻ biết trân trọng sản phẩm của mình, của bạn.
	II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Mẫu của cô:
+ Mẫu 1: Bộ bàn ghế làm từ chai nhựa, bìa nhựa cũ, mảnh vải nhựa.
+ Mẫu 2: Đèn chùm làm từ vòng thể dục cũ, chai nhựa và túi nilon
+ Mẫu 3: Ngôi nhà từ chai nhựa, mảnh chiếu nhựa
- Que chỉ
- Nhạc nền hiphop, nhạc bài hát “Không xả rác”, “Em vẽ môi trường màu xanh”, “Trái đất này là của chúng mình”, nhạc không lời “Victory”.
- Hoa làm bằng thìa sữa chua và nắp chai, khay đựng,
2. Đồ dùng của trẻ
- Nguyên liệu: chai nhựa các loại, mảnh bìa carton, mảnh vải nhựa, vòng thể dục cũ, mảnh chiếu nhựa, máng dây điện… (đựng trong 3 thùng).
- Đồ dùng: băng dính 2 mặt, băng dính 1 mặt, kéo, keo sữa.
- 3 bàn thấp có khăn phủ bàn
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Văn nghệ mừng hội
- Cô giới thiệu chương trình “Ngày hội tái chế”.
- Giới thiệu phần liveshow văn nghệ khai mạc – bài hát “Không xả rác” và vũ điệu hiphop “Bé yêu môi trường” do các bé thể hiện.
- Cô mời trẻ đứng lên hát “Không xả rác” và hưởng ứng vũ điệu hiphop “Bé yêu môi trường”.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
- Giới thiệu ngày hội hôm nay tổ chức cuộc thi “Bé sáng tạo với nhựa tái chế”, để tham gia cuộc thi, mời trẻ xem triển lãm các sản phẩm tái chế và yêu cầu trẻ quan sát kỹ các sản phẩm và nhận xét về chất liệu, cách sử dụng và cách làm các sản phẩm đó.
2. Hoạt động 2: Bé xem triển lãm
- Cho trẻ xem các mẫu, trẻ tự quan sát, thảo luận cùng nhau.
- Cô gọi trẻ tập trung đàm thoại về các sản phẩm:
Mẫu 1: Bộ bàn ghế
+ Đây là gì?
+ Bộ bàn ghế này được làm từ những nguyên liệu gì?
+ Qua quan sát, các con thấy bộ bàn ghế này được làm như thế nào?
+ Chiếc bàn làm từ chai như thế nào?
+ Chiếc ghế làm từ chai gì?
+ Phần thân bàn/ thân ghế làm bằng cách nào?
+ Mặt bàn/ mặt ghế thì sao?
Cô khái quát: Bộ bàn ghế này được làm từ những chiếc vỏ chai nhựa, mảnh bìa carton và mảnh vải nhựa. Để bàn/ghế được chắc chắn, cô dùng băng dính 2 mặt gắn 1 chai nhựa ở giữa với 6 chai nhựa xung quanh. Lưu ý tất cả các chai nhựa này giống nhau. Dùng băng dính 1 mặt quấn nhiều vòng bên ngoài cho chắc. Sau đó dùng băng dính 2 mặt gắn lên trên mảnh bìa, dán mảnh vài nhựa lên và cắt bớt cho đẹp. Tiếp theo gắn băng dính 2 mặt lên các nắp chai, mặt không có vải nhựa của mảnh bìa lên.
Mẫu 2: Đèn chùm
+ Đây là gì?
+ Đèn chùm được làm từ những nguyên liệu gì?
+ Làm như thế nào để được đèn chùm như thế này?
+ Cô buộc dây như thế nào để những chiếc chai xếp thứ tự thấp dần?
+ Màu sắc của chiếc đèn chùm như thế nào?
+ Làm thế nào để có thể treo được đèn chùm lên?
Cô khái quát: Để làm được đèn chùm, cô dùng các chai nhựa bằng nhau, các dây nilon, vòng thể dục cũ. Trước tiên cô dùng 2 đoạn dây buộc vào chiếc vòng sao cho 2 dây vuông góc và gặp nhau ở giữa vòng. Dùng 1 đoạn dây nữa buộc vào điểm giữa 2 dây treo lên giá. Buộc dây vào từng cổ chai, buộc treo lên vòng theo thứ tự thấp dần. Chọn 1 chai kiểu khác treo vào giữa vòng, thấp hơn các chai xung quanh. 
Mẫu 3: Ngôi nhà
+ Ngôi nhà được tạo nên bởi nguyên liệu gì?
+ Tường nhà cô dùng chai như thế nào?
+ Chai ở giữa bức tường 2 bên cạnh nhà như thế nào?
+ Tại sao 2 chai đó lại cao hơn các chai còn lại?
+ Mái nhà làm như thế nào?
Cô khái quát: Để làm ngôi nhà, cô dùng mảnh chiếu nhựa cắt hình chữ nhật theo kích thước nhà định làm. Chọn các vỏ chai nước ngọt có màu sắc đẹp mắt, bằng nhau gắn lại với nhau thành các bức tường. 2 chai cao hơn gắn giữa 2 bức tường 2 bên để đỡ mái nhà. Dùng băng dính 2 mặt gắn các đáy chai với mảnh chiếu bên dưới. Chú ý để cửa nhà. Dùng mảnh chiếu nhựa khác đặt lên trên các chai, phần có nếp gấp của chiếu đặt lên trên 2 chai nhựa cao nhất, xoải về trước và sau thành mái nhà, cắt cho vừa đẹp, dùng băng dính 2 mặt gắn cố định lại.
- Cô khẳng định: Để tạo ra những sản phẩm như vậy, các con cần làm theo nhóm, trong nhóm các con cần bàn bạc, phân công công việc cho nhau,  mới có thể hoàn thành.
- Hỏi ý tưởng trẻ:
+ Con thích làm gì từ phế liệu?
+ Bạn nào cùng nhóm với bạn?
+ Để làm được sản phẩm đó, các con làm thế nào?
3. Hoạt động 3: Bé vui tái chế
- Chia trẻ làm 3 nhóm, trẻ lấy đồ dùng, nguyên liệu về vị trí của nhóm mình. 
- Trẻ thảo luận, phân công công việc và cùng nhau thực hiện.
- Cho trẻ thực hiện trên nền bài hát “Trái đất này là của chúng mình”.
+ Dự kiến tình huống: Trong giờ tạo hình, một trẻ lúng túng, ngồi chưa tích cực làm đồ chơi cùng bạn. Cô hỏi thì trẻ trả lời: “Con không làm được”
 Phương án giải quyết: 
 Cô đến bên hỏi trẻ: Nhóm con làm đồ chơi gì? Các bạn giao cho con việc gì?
 Cô gợi ý: “Cô làm cùng con nhé!” và cô hướng dẫn chậm cho trẻ công việc trẻ cần thực hiện, làm cùng trẻ, khen trẻ và động viêc trẻ làm tiếp.
- Cô chú ý bao quát, cổ vũ, khuyến khích và giúp đỡ trẻ khi cần thiết.
- Nhắc nhở trẻ thu dọn đồ dùng, nguyên liệu, nhặt rác gọn gàng, sạch sẽ.
4. Hoạt động 4: Những sản phẩm ngộ nghĩnh
- Cho trẻ trưng bày sản phẩm trên các bàn thấp trước lớp. 
- Cho cả lớp tự do thăm quan sản phẩm.
- Hỏi trẻ:
+ Con có nhận xét gì về các sản phẩm mà các nhóm tạo ra?
+ Các sản phẩm này được tạo nên từ gì?
+ Các đồ dùng đồ chơi này có tác dụng gì?
- Cho các nhóm đại diện thuyết trình về sản phẩm và quá trình tạo ra sản phẩm.
           - Cô nhận xét chung, khen trẻ giáo dục trẻ tiếp tục tạo ra các sản phẩm từ phế liệu để bảo vệ môi trường.
           - Cô giới thiệu kết quả: cả 3 nhóm đã giành giải nhất trong cuộc thi. Ban tổ chức có các món quà tặng trẻ nhân ngày hội – cho 1 trẻ bê khay gồm các bông hoa làm bằng thìa sữa chua cho cô trao tặng trẻ trên nền nhạc “Victory”.
- Tuyên bố ngày hội đã khép lại (kết thúc hoạt động).


DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trang sức khỏe của trẻ trong ngày qua các hoạt động trong ngày.
- Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe của trẻ tước khi trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trong ngày quan tâm tới trẻ trong giờ ăn, ngủ.
- Yêu cầu phụ huynh ký vào sổ xác nhận thời điểm đón trả trẻ.
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2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô quan sát kĩ trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ trong mọi hoạt động trong ngày.
- Kịp thời xử lý, giải quyết những tình huống tiêu cực ảnh hưởng đến cảm xúc của trẻ, giúp trẻ kiềm chế các cảm xúc tiêu cực.
- Bôi dưỡng để trẻ có thái độ đúng với mọi vấn đề xung quanh.
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Cô dùng phương pháp các phương pháp khác nhau để đánh giá về kiến thức, kỹ năng của trẻ:
+ Quan sát cách trẻ thực hiện hoạt động tạo hình trong giờ học.
+ Trò chuyện về cách trẻ thực hiện hoạt động tạo hình, nhận thức các vấn đề trong hoạt động ngoài trời
+ Đánh giá qua xử lý các tình huống khi chơi
+ Đánh giá các sản phẩm của quá trình hoạt động của trẻ.
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Thứ 5, ngày 07 tháng 4 năm 2022
Đề tài: Nhận biết, phân biệt khối vuông, khối chữ nhật
Lĩnh vực: Phát triển nhận thức
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
          - Trẻ nhận biết, phân biệt, gọi được tên khối vuông, khối chữ nhật.
	- Biết đặc điểm của khối vuông, khối chữ nhật.
	- Nhận dạng được các đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật trong đời sống. 
	2. Kỹ năng
	- Phát triển khả năng quan sát, ghi nhớ có chủ định, so sánh, nhận xét, phán đoán.
	- Trẻ biểu đạt được suy nghĩ của mình bằng lời nói.
	- Thông qua trò chơi rèn cho trẻ phản xạ nhanh nhẹn.
	3. Thái độ
	- Trẻ chủ động, tích cực, hứng thú tham gia mọi hoạt động.
	- Giáo dục trẻ ý thức bảo vệ môi trường.
	II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Áo choàng dài, mũ cao bồi màu đen, gậy ba toong, túi ảo thuật, bàn, khăn phủ.
- Nhạc nền diễn ảo thuật, nhạc bài hát “Alibaba”.
- Bông hoa làm từ nilon, dây treo rèm cửa con chuồn chuồn làm từ dây nilon, thìa sữa chua và đồ chơi rubic dạng khối vuông.
- Khối vuông, khối chữ nhật to
2. Đồ dùng của trẻ
- Khối vuông, khối chữ nhật, rổ đựng đủ cho số trẻ.
- Một số đồ chơi, vật dụng có dạng khối vuông, khối chữ nhật (vỏ hộp thuốc, viên gạch, quân xúc xắc, đồ chơi rubic…)
- Đồ chơi quăng vòng đúng khối, 3 tấm thảm, móc khóa có gắn các đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật, cần câu có móc nhỏ.
III. TIẾN HÀNH
        1. Hoạt động 1: Cùng xem ảo thuật
        - Cô giới thiệu điều bất ngờ thú vị dành cho trẻ.
        - Cho trẻ chơi “Trời tối, trời sáng”.
        - Cô ra khoác áo choàng, đội mũ cao bồi, chống ba toong bước vào trên nền nhạc diễn ảo thuật, giới thiệu ảo thuật gia chào các bé.
        - Trò chuyện, hỏi trẻ đã được xem ảo thuật bao giờ chưa.
        - Cô giới thiệu màn ảo thuật đặc sắc mà trẻ sẽ được thưởng thức ngay lúc này.
        - Cô diễn ảo thuật cho xuất hiện cành hoa làm từ nilon, dây treo rèm cửa con chuồn chuồn làm từ dây nilon, thìa sữa chua và đồ chơi rubic dạng khối vuông
        - Giới thiệu các đồ vật này đều được tạo ra từ nhựa tái chế.
        - Hỏi trẻ: 
        + Được xem ảo thuật các con cảm thấy như thế nào?
        + Đồ chơi rubic này có dạng khối gì? Tại sao con biết?
        - Cô giới thiệu hoạt động nhận biết khối vuông, khối chữ nhật.
        2. Hoạt động 2: Bé vui học khối
        *Nhận biết khối vuông:
        - Giới thiệu ảo thuật gia tặng trẻ những hộp quà.
        - Cho trẻ cùng nhau bê các hộp quà để giữa lớp và mở hộp khối vuông.
        - Hỏi trẻ: Trong hộp có gì?
        - Cho trẻ lấy rổ và khối vuông về tổ ngồi.
        - Các con vừa nhận món quà gì?
        - Cô giới thiệu khối vuông – cho trẻ đọc tên khối vuông (cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân).
        - Cho trẻ cầm khối vuông quan sát, sờ và nhận xét.
        - Con có nhận xét gì về đặc điểm của khối vuông? (Hỏi nhiều trẻ)
        - Khối vuông có gì?
        - Khối vuông có bao nhiêu mặt?
        - Các mặt của khối vuông như thế nào?
        - Sờ các mặt bao quanh khối vuông con thấy thế nào?
        - Cô khái quát: khối vuông gồm 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau – Cho nhiều trẻ nhắc lại.
        - Giới thiệu còn 1 hộp quà nữa chưa được mở, cho trẻ đứng dậy vận động theo nhạc bài hát “Alibaba”, khi cô dừng nhạc, trẻ hô “Hộp ơi mở ra” và mở hộp.
        *Nhận biết khối chữ nhật:
        - Cho trẻ lấy khối chữ nhật.
        - Các con vừa được nhận thêm món quà gì?
        - Cô giới thiệu khối chữ nhật – cho trẻ đọc tên khối chữ nhật (cả lớp, tổ, nhóm, cá nhân).
        - Cho trẻ cầm khối chữ nhật quan sát, sờ và nhận xét.
        - Con có nhận xét gì về đặc điểm của khối chữ nhật? (Hỏi nhiều trẻ)
        - Khối chữ nhật như thế nào?
        - Khối chữ nhật có bao nhiêu mặt?
        - Các mặt của khối chữ nhật như thế nào?
        - Sờ các mặt bao quanh khối chữ nhật con thấy thế nào?
        - Cô khái quát: khối chữ nhật gồm 6 mặt đều là các hình chữ nhật – Cho nhiều trẻ nhắc lại.
        *So sánh khối vuông – khối chữ nhật:
        - Con có nhận xét gì về điểm gì giống nhau?
        - 2 khối khác nhau ở điểm nào?
        - Cô khái quát: 
        + Giống nhau: đều có 6 mặt
        + Khác nhau: khối vuông có 6 mặt đều là các hình vuông bằng nhau, còn khối chữ nhật có 6 mặt là hình chữ nhật.
       *Mở rộng: 
        - Yêu cầu trẻ tìm quanh lớp các đồ dùng, đồ chơi có dạng khối vuông, khối chữ nhật.
        - Cô cùng trẻ kiểm tra kết quả.
        - Hỏi trẻ: 
        + Đây là gì? 
        + Đồ dùng/ đồ chơi này có dạng khối gì?
        + Tại sao con biết đồ chơi, đồ dùng này có dạng khối vuông/ khối chữ nhật?
        - Cô nhận xét và khẳng định lại.
        3. Hoạt động 3: Vui cùng các khối
        *Trò chơi 1: Ném vòng đúng khối
        - Cô giới thiệu tên trò chơi.
        - Giới thiệu cách chơi, luật chơi: Chia trẻ thành 3 đội, yêu cầu các đội trong thời gian 1 bản nhạc, từng trẻ một lấy vòng, đứng sau vạch chuẩn quăng vòng đúng vào khối cô yêu cầu. Khi hết bản nhạc, đội nào quăng được nhiều vòng đúng khối cô yêu cầu thì đội đó chiến thắng.
        - Cho trẻ chơi 2 lần.
        - Sau mỗi lần chơi, cô cùng trẻ kiểm tra kết quả và cho trẻ nhắc lại tên khối.
        *Trò chơi 2: Câu móc khóa
        - Cô giới thiệu tên trò chơi.
        - Giới thiệu cách chơi, luật chơi: cô có các móc khóa gắn với đồ chơi dạng khối vuông, khối chữ nhật trong các hộp khác nhau và các cần câu có móc. Yêu cầu trẻ chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm ngồi vòng tròn quanh 1 tấm thảm có trải các móc khóa. Trẻ dùng cần câu, câu móc khóa theo yêu cầu của cô.
        - Cho trẻ chơi 3-4 lần.
        + Dự kiến tình huống: Một trẻ trong giờ học, khi chơi trò chơi “Câu móc khóa” không câu được chiếc móc nào, khi các bạn đứng dậy rồi mà trẻ vẫn cố câu. 
         Phương án giải quyết: Cô nhẹ nhàng đến bên trẻ và hỏi: “Con muốn câu chiếc móc khóa nào?”. Sau khi trẻ trả lời, cô bắt tay trẻ cùng câu chiếc móc khóa trẻ thích.
        - Sau mỗi lần chơi, trẻ cùng cô kiểm tra và nhận xét kết quả, cho trẻ nhắc lại tên khối vuông, khối chữ nhật.
        - Khen trẻ và kết thúc hoạt động.

DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trang sức khỏe của trẻ trong ngày.
- Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe của trẻ tước khi trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trong ngày quan tâm tới trẻ trong giờ ăn, ngủ.
- Yêu cầu phụ huynh ký vào sổ xác nhận thời điểm đón trả trẻ.
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2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá về trang thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. 
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ qua:
+ Trẻ thực hiện các công việc tự phục vụ
+ Trẻ tương tác với bạn 
+ Việc trẻ tham gia các hoạt động chơi, hoạt động học, vệ sinh – ăn – ngủ.
- Tạo tình huống cho trẻ giải quyết và bày tỏ cảm xúc, thái độ, quan điểm của trẻ.
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3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Cô dùng kết hợp các phương pháp khác nhau để đánh giá về kiến thức, kỹ năng của trẻ. 
- Quan sát trẻ tham gia lĩnh hội các kiến thức trong giờ học, giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
- Theo dõi sát sao việc trẻ thực hiện các kĩ năng trong tự phục vụ.
	- Chú ý đến những trẻ khả năng nhận thức hạn chế hơn để có biện pháp phù hợp cho trẻ lĩnh hội kiến thức theo kịp cả lớp (kiến thức về nhận biết, phân biệt khối vuông – khối chữ nhật, kiến thức cô cung cấp trong hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều...).
	- Bồi dưỡng kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ trong học tập (kĩ năng tư duy: so sánh, ghi nhớ có chủ định...) cho trẻ yếu
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Thứ 6,  ngày 08  tháng 4 năm 2022
Đề tài: Kể chuyện sáng tạo bằng đồ chơi tái chế
Lĩnh vực phát triển ngôn ngữ
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU
1. Kiến thức
- Trẻ biết tên truyện của cô, hiểu nội dung và ý nghĩa câu chuyện.
- Trẻ biết sử dụng đồ chơi có sẵn, và biết dùng vốn từ của mình để xây dựng nên nội dung một câu chuyện sáng tạo mới cho riêng mình và biết đặt tên cho câu chuyện đó.
2. Kĩ năng
- Trẻ kể được chuyện với đồ vật theo ý của mình một cách mạch lạc, biểu cảm.
- Phát triển ngôn ngữ cho trẻ, cách sử dụng câu, từ và các phương tiện biểu cảm.
3. Thái độ
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động
- Qua câu chuyện cô kể trẻ biết chăm ngoan học giỏi, có ý thức giữ gìn đồ dùng đồ chơi, bảo vệ môi trường.
II. CHUẨN BỊ
1. Đồ dùng của cô
- Xe chở hàng bằng thùng carton, một số đồ chơi tái chế (vỏ chai nhựa, vỏ chai nhựa đã được trang trí thành lọ hoa, búp bê bé trai từ chai lọ và quả bóng, con mèo từ vỏ hộp.
- Nhạc bài hát “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”.
- Sa bàn rối
2. Trẻ:
- Các đồ chơi tái chế cho trẻ và cô tạo ra trong quá trình thực hiện hoạt động học, hoạt động góc.
- Sa bàn rối
III. TIẾN HÀNH
1. Hoạt động 1: Ai mua hàng tôi
- Cô giới thiệu có một người đặc biệt đến với lớp.
- Cho một trẻ đóng vai người bán hàng đẩy xe hàng vào lớp, vừa đi vừa rao: “Ai mua đồ chơi đây!”
- Cô cùng trẻ xúm lại quanh xe hàng trò chuyện:
+ Bác ơi bác bán gì đấy?
+ Bác có những đồ chơi gì?
- Cô gợi ý cho trẻ mua đồ chơi giúp bác bán hàng.
- Trẻ cùng cô mua đồ chơi, trò chuyện hỏi trẻ:
+ Con mua được đồ chơi gì?
+ Con sẽ chơi như thế nào với đồ chơi này?
- Cô khái quát, khẳng định: có rất nhiều cách chơi với các loại đồ chơi này nhưng các con hãy cùng cô sáng tạo nên những câu chuyện thật hay và kể bằng đồ chơi vừa mua được.
2. Hoạt động 2: Câu chuyện của cô
- Cô kể diễn cảm câu chuyện bằng đồ chơi: 1 vỏ chai nhựa, chiếc lọ hoa tái chế từ chai nhựa, búp bê bạn trai làm từ chai nhựa, con mèo làm từ vỏ hộp.
- Đàm thoại cùng trẻ:
+ Cô vừa kể câu chuyện gì?
+ Trong câu chuyện của cô có những nhân vật nào?
+ Đầu tiên, chiếc chai nhựa như thế nào?
+ Khi nhìn thấy chiếc chai nhựa nằm lăn lóc trên vỉa hè, bé Hà đã nghĩ gì?
+ Mèo con nhìn thấy chiếc vỏ chai bé Hà mang về đã nói gì?
+ Hà đã làm gì với chiếc vỏ chai?
+ Khi bé Hà mang chiếc chai nhựa về nhà mải mê rửa và trang trí, không quan tâm đến Mèo con, Mèo con đã nghĩ gì?
+ Mèo con đã thay đổi như thế nào khi ngắm nhìn chiếc chai nhựa biến thành chiếc lọ hoa tuyệt đẹp?
+ Con rút ra bài học gì từ câu chuyện của cô?
- Cô khái quát, giáo dục trẻ: mọi đồ vật xung quanh chúng ta nếu biết giữ gìn thì sẽ luôn đẹp. Có những thứ tưởng chừng như vứt đi nhưng với bàn tay khéo léo, chúng ta có thể tạo ra những sản phẩm đẹp và có ích. Các con hãy tận dụng mọi nguyên liệu phế thải tái chế thành đồ dùng đồ chơi, vừa có ích, tiết kiệm mà lại giúp bảo vệ môi trường sống của chúng ta trong lành hơn.
- Cô gợi ý để trẻ đặt tên câu chuyện giúp cô.
- Cô nêu tên câu chuyện mà cô đặt: “Chiếc lọ hoa xinh xắn”.
- Cô gợi ý cho trẻ lựa chọn đồ chơi trẻ thích, sáng tạo ra câu chuyện của riêng mình.
3. Hoạt động 3: Những câu chuyện thú vị
- Chia nhóm cho trẻ lựa chọn đồ chơi trẻ thích.
- Trẻ mang đồ chơi về nhóm, suy nghĩ, thảo luận sáng tạo câu chuyện của nhóm mình – Cô nhẹ nhàng đi đến từng nhóm nghe trẻ thảo luận, gợi ý, động viên trẻ kể chuyện, đặt tên cho câu chuyện.
- Cô mời một số nhóm lên kể câu chuyện của mình, nêu tên câu chuyện.
+ Dự kiến tình huống: Một trẻ đang kể chuyện sáng tạo với đồ dùng của mình rất say sưa nhưng tự nhiên lại dừng lại do chưa biết cách diễn đạt
	 Phương án giải quyết: 
 Cô đi đến bên trẻ nhẹ nhàng hỏi trẻ: “Tại sao con không kể tiếp?”
Cô giúp đỡ trẻ bằng cách: gợi ý cho trẻ bằng tình tiết truyện do cô cô nghĩ ra nối tiếp vào câu chuyện của trẻ. Động viên, khích lệ trẻ cùng cô kể tiếp câu chuyện.
- Cho trẻ nhận xét câu chuyện của bạn, đưa ra tên khác cho câu chuyện.
- Cô nhận xét, khen trẻ.
4. Hoạt động 4: Hát cùng đồ chơi
- Cô giới thiệu những đồ chơi trẻ đang cầm trong tay là sản phẩm của việc tái chế nguyên liệu phế thải. Điều đó giúp cho trẻ có được nhiều đồ chơi thật đẹp và giúp cho môi trường xung quanh được sạch đẹp hơn.
- Nhắc nhở trẻ biết trân trọng những đồ chơi tái chế.
- Gợi ý trẻ cùng cô cho những đồ chơi ấy tham gia vận động theo bài hát “Điều đó tùy thuộc hành động của bạn”.
- Cô mở nhạc cô và trẻ cầm đồ chơi giơ cao cùng hát 2 lần.
- Khen trẻ và kết thúc hoạt động.



DỰ KIẾN ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
- Cô dùng phương pháp quan sát để đánh giá tình trạng sức khỏe của trẻ trong ngày.
- Đo thân nhiệt kiểm tra sức khỏe của trẻ trước khi trẻ vào lớp.
- Trao đổi với phụ huynh về tình trạng sức khỏe trong ngày quan tâm tới trẻ trong giờ ăn, ngủ.
- Yêu cầu phụ huynh ký vào sổ xác nhận thời điểm đón trả trẻ.
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2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
	- Cô quan sát, theo dõi trẻ cách thể hiện cảm xúc, thái độ về các vấn đề gần gũi xung quanh (các hành vi, việc làm của bạn, đánh giá các hành hành vi đó thông qua bày tỏ cảm xúc, thái độ), tác động trực tiếp/ gián tiếp để trẻ có thái độ phù hợp.
- Theo dõi hành vi của trẻ, kịp thời nhắc nhở, can thiệp để trẻ phát huy tính tích cực của các hành vi đúng và sửa chữa, uốn nắn hành vi sai.
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	3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ
- Quan sát trẻ tham gia lĩnh hội các kiến thức trong giờ học, giờ hoạt động ngoài trời, hoạt động chiều.
- Theo dõi sát sao việc trẻ thực hiện các kĩ năng trong tự phục vụ.
	- Chú ý đến những trẻ khả năng nhận thức hạn chế hơn để có biện pháp phù hợp cho trẻ lĩnh hội kiến thức theo kịp cả lớp
	- Bồi dưỡng kĩ năng tự phục vụ, kĩ năng thực hiện các nhiệm vụ trong học tập (kĩ năng tạo hình trong hoạt động củng cố cuối hoạt động học) cho trẻ yếu.
[bookmark: _GoBack]	- Bồi dưỡng thêm khả năng sáng tạo, cách trẻ diễn đạt khi kể chuyện, động viên, khuyến khích và đồng hành cùng trẻ khi trẻ gặp khó khăn.
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